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LỜI MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nền kinh tế ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức 

cho các Doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao đạt đƣợc 

lợi nhuận cao nhất trong kinh doa nh. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là 

những thông tin quan trọng không chỉ đối với Doanh nghiệp mà còn quan trọng 

đối với nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính… 

Để đạt đƣợc điều đó, mỗi doanh nghiệp cần luôn hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh để từ đó có biện pháp 

quản lý doanh nghiệp thích hợp để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong kinh 

doanh. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 

quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, 

điều hành và phát triển công ty. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng 

nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức  

đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH 

Thƣơng mại Vũ Long em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm 

mở rộng mạng lƣới tiêu thụ tại Công ty TNHH TM Vũ Long". 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Khái quát lại các kiến thức cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Mô tả chi tiết thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TM Vũ Long. 

- Đƣa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lƣới tiêu thụ tại công ty 

TNHH TM Vũ Long.  

3. Kết cấu đề tài 

Chƣơng 1: Lý luậ ề , chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệ .  

Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Vũ Long.  
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Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại công ty TNHH TM Vũ Long. 

4. Phƣơng pháp và thiết bị nghiên cứu 

- Phƣơng pháp thống kê và so sánh  

- Phƣơng pháp liên hệ  

- Phƣơng pháp chuyên gia  

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu  

Các kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị: thiết kế 

thông tin dƣới dạng so sánh đƣợc, trình bày thông tin dƣới dạng phƣơng trình, 

mô hình và đồ thị. 

5. Khả năng triển khai ứng dụng 

Áp dụng cho việc mở rộng mạng lƣới tiêu thụ, tăng lợi nhuận tại Công ty 

TNHH TM Vũ Long.   

6. Dự kiến đóng góp của đề tài 

- Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo:  

Là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành kế toán và quản trị phục vụ 

cho các môn học nhƣ: kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản trị tài chính, phân 

tích hoạt động kinh doanh… 

- Những đóng góp liên quan đến DN: 

Mô tả đƣợc thực trạng doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH TM Vũ Long. 

Những biện pháp đƣa ra trong công trình nghiên cứu sẽ góp phần hoàn 

thiện công tác kế toán nói chung và công tác quản lý, mở rộng mạng lƣới tiêu 

thụ nói riêng. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH TRONG DOANH NGHIỆP  

 

1.1.Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệ  

1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu: là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc 

hoặc sẽ thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

(SXKD) thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu đƣợc từ 

việc bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp bao gồm cả các khoản 

phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) trong một kỳ kế toán của hoạt 

động SXKD. 

 Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập liên quan đến hoạt 

động tài chính nhƣ doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, lợi nhuận đƣợc chia và 

doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

 Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra 

doanh thu của doanh nghiệp. 

 Các khoả ừ doanh thu: Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ số 

tiền giảm trừ cho ngƣời mua hàng đƣợc tính giảm trừ vào doanh thu hoạt 

động tài kinh doanh. Các khoản giảm trừ doanh thu đƣợc phản ánh trong Tài 

khoản 521 bao gồm: Chiết khấu thƣơng mại, Giá trị hàng bán bị trả lại và các 

khoản giảm giá cho ngƣời mua trong kỳ hạch toán: 

- Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. 

- Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lƣợng hàng bán xác định là đã bán 

bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 
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- Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng bán kém 

phẩm chất, sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu 

thị hiếu. 

 Thuế xuất khẩu: Thuế xuất khẩu hoặc thuế quan là tên gọi chung để gọi loại 

thuế trong lĩnh vực thƣơng mại quốc tế. Thuế xuất khẩu là thuế đánh vào hàng 

hóa xuất khẩu. 

  Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu, thuế đƣợc 

nộp vào giá bán và do ngƣời tiêu dùng phải gánh chịu khi mua hàng hóa, dịch 

vụ nhƣng qua các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

   Thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp: là thuế tính trên giá trị gia tăng 

thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến tiêu 

dùng. Thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực 

tiếp phải nộp tƣơng ứng với số doanh thu đã đƣợc xác định trong kỳ. 

 Tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu 

Theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" ban hành và công 

bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trƣởng BTC: 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 

phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu  

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng. 

1.1.1.2. Khái niệm về chi phí 

 Giá vốn hàng bán: Là trị giá vốn của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ.  

- Đối với hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn hàng bán là giá thành sản 

phẩm hay chi phí sản xuất.  

- Đối với hàng hoá tiêu thụ, GVHB bao gồm trị giá mua của hàng đã tiêu thụ 

cộng với chi phí thu mua phân bổ chi phí cho hàng tiêu thụ. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u
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 Chi phí tài chính: Phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao 

gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tƣ 

tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, 

lỗ chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch chứng khoán..., 

Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ 

giá hối đoái... 

 Chi phí quản lý kinh doanh: Phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh 

bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí bán hàng: là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt 

động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung 

toàn doanh nghiệp. 

 Chi phí khác: Phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt 

động SXKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.  

Chi phí khác bao gồm những khoản chi phí (hoặc khoản lỗ) phát sinh từ 

các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh 

nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; cũng có thể là những khoản chi 

phí bị bỏ sót từ những năm trƣớc nhƣ: chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, 

chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá. 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính. 

1.1.1.3. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh 

Xác định kết quả kinh doanh: Xác định và phản ánh kết quả hoạt động 

kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động 

sản xuất - kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 
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1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần với giá vốn hàng bán và chi phí quản lý kinh doanh. 

2. Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

3. Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác. 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu quan trọng, thông qua 

chỉ tiêu này sẽ biết đƣợc trong kỳ sản xuất kinh doanh đã qua doanh nghiệp lãi 

hay lỗ tức là kinh doanh hiệu quả hay chƣa hiệu quả. Điều này giúp nhà quản lý 

đƣa ra những chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

 Công thức xác định lợi nhuận của DN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Để phát huy đƣợc vai trò thực sự của kế toán là công cụ quản lý kinh tế 

của doanh nghiệp thì kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám sát 

chặt chẽ tình hình các khoản doanh thu và chi phí. 

- Lựa chọn phƣơng pháp xác định đúng giá vốn hàng bán để đảm bảo độ chính 

xác của chỉ tiêu lãi gộp hàng hóa. 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
= 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 

Chi phí thuế 

TNDN 
- 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 

Lợi nhuận 

khác 

Lợi nhuận 

HĐ SXKD 

Lợi nhuận 

HĐTC 
= + + 

Lợi 

nhuận 

HĐ 

SXKD 

Giá vốn 

hàng bán 

Doanh thu bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Chi phí 

bán hàng, 

QLDN 

Các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 
= - - - 

Chi phí khác Thu nhập khác Lợi nhuận 

khác 

Lợi nhuận 

HĐTC 

Doanh thu 

HĐTC 
Chi phí tài chính = - 

= - 
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- Xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình 

bán hàng cũng nhƣ chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lý. 

- Tính toán phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời tổng giá thanh toán của hàng 

bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, thuế 

GTGT đầu ra của từng nhóm mặt hàng, từng hóa đơn, từng khách hàng, từng 

đơn vị trực thuộc. 

- Ghi chép, theo dõi phản ánh kịp thời từng khoản chi phí, thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ. 

- Lập và báo cáo kết quả kinh doanh đúng chế độ, kịp thời cung cấp các thông 

tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan, đồng thời định kỳ tiến hành 

phân tích kinh tế đối với báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó tham mƣu cho 

Ban lãnh đạo về các giải pháp để gia tăng lợi nhuận. 

1.1.3. Các phƣơng thức bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp 

1.1.3.1 Các phương thức bán hàng 

- Phƣơng thức bán hàng trực tiếp: Là phƣơng thức giao hàng trực tiếp cho 

ngƣời mua tại kho, tại phân xƣởng sản xuất (không qua kho) của doanh 

nghiệp. Sản phẩm khi bàn giao cho khách hàng đƣợc chính thức coi là tiêu 

thụ và đơn vị bán mất quyền sở hữu về số hàng này. 

: . 

. 

:

. 

Phương :

buôn 

bên mua. 

:

. 

- Phƣơng thức chuyển hàng theo hợp đồng: Theo phƣơng thức này, bên bán 

chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trên hợp đồng. Số hàng chuyển 



   

8 

 

đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán. Khi đƣợc ngƣời mua thanh toán 

hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toán bộ) 

thì lƣợng hàng đƣợc ngƣời mua chấp nhận đó mới đƣợc coi là tiêu thụ. 

- Phƣơng thức bán hàng qua đại lý: Là phƣơng thức mà bên chủ hàng (gọi là 

bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý (bên đại lý) để bán. Số 

hàng này vẫn thuộc quyến sở hữu của bên chủ hàng cho đến khi chính thức 

tiêu thụ. Bên đại lý sẽ đƣợc hƣởng thù lao đại lý dƣới hình thức hoa hồng 

hoặc chênh lệch giá. 

- Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp: Theo phƣơng thức này, khi giao 

hàng cho ngƣời mua, thì lƣợng hàng chuyển giao đƣợc coi là tiêu thụ, ngƣời 

mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua một phần. Số tiền còn lại 

ngƣời mua sẽ trả dần và phải chịu một tỷ lệ lãi xuất nhất định.  

- Phƣơng thức trao đổi hàng: Là phƣơng thức mà doanh nghiệp mang sản 

phẩm của mình đi đổi lấy vật tƣ, hàng hóa không tƣơng tự. Giá trao đổi là giá 

hiện hành của vật tƣ hàng hóa trên thị trƣờng. 

- Phƣơng thức tiêu thụ nội bộ: Tiêu thụ nội bộ là việc mua, bán sản phẩm, 

hàng hóa dịch vụ giữa đơn vị chính với đơn vị trực thuộc hoặc giữa các đơn vị 

trực thuộc với nhau trong cùng 1 tổng công ty, 1 tập đoàn, 1 xí nghiệp...  

1.1.3.2. Các phương thức thanh toán 

Việc tiêu thụ hàng hoá nhất thiết đƣợc thanh toán với ngƣời mua, bởi vì 

chỉ khi nào doanh nghiệp thu nhận đƣợc đầy đủ tiền bán hàng hoặc sự chấp nhận 

trả tiền của khách hàng thì việc tiêu thụ mới đƣợc phép ghi nhận trên sổ sách kế 

toán. Việc thanh toán với ngƣời mua về hàng hoá bán ra đƣợc thực hiện bằng: 

Phƣơng thức trả ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả chậm trả góp. 

1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệ  

1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.2.1.1. Tổ chức kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT (đối với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp 

khấu trừ), hóa đơn bán hàng thông thƣờng (đối với DN tính thuế GTGT theo 

phƣơng pháp trực tiếp) 
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- Phiếu thu, giấy báo có 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" 

Các TK cấp 2: 

TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa 

TK 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm 

TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

TK 5118 - Doanh thu khác 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng” 

- Phản ánh số thuế TTĐB, thuế XK 

tính trên doanh số bán trong kỳ 

- Số giảm giá hàng bán và doanh thu 

hàng bán bị trả lại đƣợc kết chuyển 

giảm trừ vào doanh thu. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh     

doanh”. 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá 

và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp đã thực hiện trong kỳ kế 

toán. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 :  

p: Trƣờng hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT 

theo phƣơng pháp khấu trừ. 
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Sơ đồ 1.1: 

Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: 

Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm trả góp 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định kỳ, kết chuyển lãi 

trả chậm, trả góp 

Doan thu theo giá 

bán thu tiền ngay 

Lãi trả chậm, 

trả góp 

Thuế GTGT  

(nếu có) Số tiền  

đã thu 

Số tiền còn 

phải thu 

111, 112 

131 

33387 

33311 

511 515 

Doanh thu 

phát sinh 

3331 33311 

521  111, 112, 131 

Cuối kỳ k/c chiết khấu TM, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

Thuế GTGT Thuế GTGT 

Chiết khấu TM, giảm 

giá hàng bán, hàng 

bán bị trả lại phát sinh 

Tổng giá 

thanh toán 

Cuối kỳ k/c 

doanh thu thuần 

 511 - Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ  911 
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Sơ đồ 1.3: 

Kế toán doanh thu bán hàng đại lý 

Phƣơng thức bán đúng giá hƣởng hoa hồng 

(Đối với bên giao đại lý) 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155, 156 632 157 

Khi xuất hàng gửi đại lý Khi ghi nhận doanh thu 

đồng thời phản ánh giá vốn 

Hoa hồng phải trả đại lý 

 

Thuế GTGT  

(nếu có) 
Thuế GTGT  

 

Doanh thu đối với DN tính 

thuế GTGT theo PP khấu trừ 

Doanh thu đối với DN tính 

thuế GTGT theo PP trực tiếp 

 33311 1331 

6421 111, 112, 131 511 - DTBH 
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Sơ đồ 1.4:  

Kế toán doanh thu bán hàng 

Theo phƣơng thức bán đúng giá hƣởng hoa hồng 

(Đối với bên nhận đại lý) 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

Trả tiền cho bên giao hàng 

Tiền đại lý phải trả  

cho bên giao hàng 

 

Thuế GTGT  

(nếu có) 

Khi xác định doanh thu  

hoa hồng đại lý 

 33311 

111, 112 

6421 111, 112, 131 511 - DTBH 

Khi nhận hàng để bán Khi xuất hàng để bán 

003 
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1.2.1.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo quyết định 

48/2006/QĐ-BTC 

 Chứng từ kế toán  

- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho 

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Hoá đơn GTGT 

- Chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 521 "Các khoản giảm trừ doanh thu" 

Các TK cấp 2: 

TK 5211 - Chiết khấu thương mại 

TK 5212 - Hàng bán bị trả lại 

TK 5213 - Giảm giá hàng bán 

Tài khoản 5211 - Chiết khấu thƣơng mại: Phản ánh số giảm giá cho 

ngƣời mua hàng đối với khối lƣợng hàng lớn đƣợc ghi trên hóa đơn bán hàng 

hoặ ứng từ khác liên quan đến bán hàng. 

Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Phản ánh trị giá bán của số sản 

phẩm, hàng hóa đã bán bị khách hàng trả lại. 

Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Phản ánh các khoản giảm giá 

hàng bán so với giá bán ghi trong Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng thông 

thƣờng phát sinh trong kỳ. 

 Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 521 “ Các khoản giảm trừ doanh thu” 

- Trị giá hàng bán bị trả lại, đã trả lại 

tiền cho ngƣời mua hoặc tính trừ 

vào nợ phải thu của khách hàng về 

số sản phẩm, hàng hóa đã bán ra; 

- Các khoản giảm giá hàng bán đã 

chấp thuận cho ngƣời mua hàng. 

- Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm 

trừ doanh thu phát sinh trong kỳ 

sang TK 511 "Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ"  

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ 



   

14 

 

 Sơ đồ hạch toán:  

Sơ đồ 1.5: 

Kế toán chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu, giấy báo có 

- Phiếu kế toán 

 Tài khoản sử dụng: TK 515  "Doanh thu hoạt động tài chính" 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính” 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang TK 911 - "Xác 

định kết quả kinh doanh"   

- Tiền lãi 

- Thu nhập cho thuê tài sản, kinh 

doanh bất động sản 

- Chênh lệch về do bán ngoại tệ 

- Thu nhập về hoạt động đầu tƣ CK  

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

phát sinh trong kỳ  

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 Sơ đồ hạch toán 

Thuế GTGT 

Cuối kỳ k/c khoản chiết 

khấu thƣơng mại, hàng 

bán bị trả lại, giảm giá 

hàng bán 

Chiết khấu TM, hàng bán bị trả lại, giảm giá  

hàng bán phát sinh 

(DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp) 

Giá bán chƣa 

 có thuế GTGT 

Chiết khấu TM, hàng bán bị trả 

lại, giảm giá hàng bán phát sinh 

(DN tính thuế GTGT theo 

phƣơng pháp khấu trừ) 
33311 

511 521 - Các khoản giảm trừ DT 111, 112, 131 
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Sơ đồ 1.6: 

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá ghi sổ) 

dịch vụ bằng ngoại tệ 

(Tỷ giá thực tế) 

(Tỷ giá thực tế) 

Lãi tỷ giá 

152, 153, 156, 

211, 241, 642 

Mua vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ 

331 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá 

lại số dƣ cuối kỳ của hoạt động SXKD 

Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣở

 

Dùng cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia  

bổ sung vốn góp 

Lãi bán ngoại tệ 

   1112, 1122 

1112, 1122 

Bán ngoại tệ thu bằng tiền 

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái 

phiếu cổ tức đƣợc chia 

Cuối kỳ k/c doanh 

thu hoạt động  

tài chính 

413 

121, 221 

111, 112, 138 911 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
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1.2.1.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu 

- Phiếu kế toán 

 Tài khoản sử dụng:  

TK 711 "Thu nhập khác" 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoả ” 

- Thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phƣơng pháp trực tiếp đối với 

các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ sang Tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh". 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

- Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý 

TSCĐ. 

- Thu tiền đƣợc do khách hàng vi 

phạm hợp đồng; Thu các khoản nợ 

khó đòi đã xử lý xoá sổ. 

- Các khoản thuế đƣợc NSNN hoàn 

lại; Thu nhập quà biếu, quà tặng 

bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ 

chức cá nhân tặng cho doanh 

nghiệp. 

- Các khoản thu nhập kinh doanh của 

những năm trƣớc bị bỏ sót. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.7: 

Kế toán thu nhập khác 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo hành 

công trình xây lắp không sử dụng 

Kết chuyển nợ không xác định đƣợc chủ  

Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận  

ký quỹ, ký cƣợc 

Chênh lệch giá đánh giá 

lại > giá trị ghi sổ 

221 

Góp vốn liên doanh,  

liên kết bằng vật tƣ, hàng hóa 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ 

Thu đƣợc khoản phải thu khó đòi đã xóa sổ 

(đồng thời ghi có TK 004) 

Thu phạt khách hàng vi phạm  

hợp đồng kinh tế 

Thu nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ 

Cuối kỳ k/c thu nhập 

khác phát sinh trong kỳ 

Thuế GTGT phải nộp 

theo phƣơng pháp  

trực tiếp (nếu có) 

(nếu có) 

711 - Thu nhập khác 

152, 155, 156 

352 

331, 338 

152, 156, 211 

111, 112 

111, 112 3331 

911 

3331 
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1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho: 

Để tính giá trị hàng hóa xuất kho, kế toán có thể áp dụng một trong bốn 

phƣơng pháp tính giá trị hàng xuất kho theo quy định trong Chuẩn mực kế toán 

số 02 - "Hàng tồn kho": 

- Phƣơng pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ 

- Phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc (FIFO) 

- Phƣơng pháp nhập sau xuất trƣớc (LIFO) 

- Phƣơng pháp thực tế đích danh 

 Phƣơng pháp bình quân gia quyền:  

Theo phƣơng pháp này thù trị giá thực tế của hàng hoá, thành phẩm xuất 

kho đƣợc tính căn cứ vào số lƣợng hàng hoá, thành phẩm xuất kho và đơn giá 

bình quân gia quyền. 

Trị giá thực tế 

hàng xuất kho 
= 

Lƣợng HH 

xuất kho 
x 

Giá đơn vị bình 

quân gia quyền 
 

Giá đơn vị bình quân gia quyền có thể được tính theo hai cách: 

- Giá đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ: 

Giá đơn vị bình 

quân gia quyền  

cả kỳ 

= 
Trị giá hàng tồn đầu kỳ + Trị giá hàng nhập trong kỳ 

Lƣợng hàng tồn đầu kỳ + Lƣợng hàng nhập trong kỳ 

- Giá đơn vị bình quân gia quyền liên hoàn: 

Giá đơn vị bình quân gia 

quyền sau lần nhập i 
= 

Trị giá hàng tồn sau lần nhập i 

Lƣợng hàng tồn sau lần nhập i 

 Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc (FIFO) 

Phƣơng pháp này dựa trên giả định hàng nhập trƣớc sẽ đƣợc xuất trƣớc, 

xuất hết số lƣợng hàng nhập trƣớc mới tính đến số lƣợng hàng nhập sau theo giá 

là mua thực tế của từng loại hàng (trong trƣờng hợp này số hàng tồn đầu kỳ 

đƣợc coi nhập lần đầu tiên). 

 Phƣơng pháp nhập sau, xuất trƣớc (LIFO) 

- Xác định tại thời điểm cuối kỳ: theo phƣơng pháp này hàng nào nhập vào sau 

cùng sẽ đƣợc xuất ra đầu tiên. 
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- Xác định sau mỗi lần nhập: theo phƣơng pháp này thì sau mỗi lần nhập sẽ xác 

định giá trị thực tế xuất kho. 

 Phƣơng pháp thực tế đích danh 

Theo phƣơng pháp này hàng hóa nhập kho theo giá nào thì đƣợc xuất 

kho theo giá đó. Hàng hóa đƣợc xác định theo đơn chiếc từng lô và giữ nguyên 

giá cho đến lúc bán (trừ trƣờng hợp điều chỉnh). 

 Phƣơng pháp này phản ánh chính xác giá trị của từng lô hàng hóa của 

mỗi lần nhập. Do đó, những doanh nghiệp có nhiều mặt hàng, nhiều nghiệp vụ 

xuất nhập hàng hóa không nên áp dụng. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn mua hàng 

- Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho 

 Tài khoản sử dụng 

TK 632  "Giá vốn hàng bán" 

TK 156  "Hàng hóa" 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán” 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

- Số trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho. 

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

HH, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

TK 911 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho  

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  
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Sơ đồ hạch toán 

Sơ đồ 1.8: 

Kế toán giá vốn hàng bán  

(theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

632 - Giá vốn hàng bán 

911 

Cuối kỳ, kết chuyển  

giá vốn hàng bán 

2147 

Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Hàng hóa bị trả lại nhập kho Giá vốn thành phẩm, hàng hóa 

đƣợc xác định là tiêu thụ 

155, 156 154, 155, 156, 157 

Chi phí NVL trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp trên mức 

bình thƣờng 

154 

Giá trị hao mòn 

Bán bất động sản đầu tƣ 

217 

Hoàn nhập dự phòng  

giảm giá hàng tồn kho 

1593 
Cuối kỳ, kết chuyển  

giá vốn của hàng xuất bán  

) 

611 

111, 112, 331, 334 

Chi phí liên quan đến cho thuê 

hoạt động BĐSĐT 
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1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- Phiếu kế toán 

 Tài khoản sử dụng: TK 635  "Chi phí tài chính" 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” 

- Các khoản chi phí hoạt động tài 

chính. 

- Các khoản lỗ do thanh lý các khoản 

đầu tƣ ngắn hạn. 

- Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá 

ngoại tệ phát sinh thực tế. 

- Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ. 

- Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng 

khoán 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu 

tƣ chứng khoán. 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính và các khoản lỗ 

phát sinh trong kỳ để xác định kết 

quả kinh doanh. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.9: 

Kế toán chi phí tài chính 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua vật tƣ, hàng hóa,  

dịch vụ bằng ngoại tệ 

1111, 1121 

Bán ngoại tệ 

Số lỗ 

Chi phí liên quan đến vay vốn, mua 

bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh, 

Chiết khấu thanh toán cho ngƣời bán 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi 

mua hàng trả chậm, trả góp 

Lỗ tỷ giá 

Giá ghi sổ 

Lỗ bán ngoại tệ 

Giá ghi sổ 

Giá gốc 

Bán các khoản đầu tƣ 

Lập dự phòng giảm giá  

đầu tƣ tài chính 

K/c lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục cuối kỳ 

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí tài 

chính phát sinh trong kỳ 

Hoàn nhập số chênh lệch dự 

phòng giảm giá đầu tƣ tài chính 

152, 156, 211, 642 

  111, 112 

413 

1591, 229 

121, 221 

1112, 1122 

111, 112, 335, 242 

911 

1591, 229 635 - Chi phí tài chính 111, 112, 131 
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1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo quyết định 

48/2006/QĐ-BTC 

Tùy theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị TK 642 

có thể mở chi tiết theo từng loại chi phí nhƣ: chi phí bán hàng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp, trong từng loại chi phí đƣợc theo dõi chi tiết theo từng nội dung 

chi phí nhƣ:  

 Chi phí bán hàng: Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 

hàng hoá và cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí nhân viên  

- Chi phí vật liệu bao bì 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định  

- Chi phí dự phòng  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài  

- Chi phí bằng tiền khác  

 Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ CP có liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn DN. 

- Chi phí nhân viên quản lý 

- Chi phí vật liệu quản lý 

- Chi phí đồ dùng văn phòng 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Thuế phí, lệ phí 

- Chi phí dự phòng 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Chi phí bằng tiền khác 

 Chứng từ sử dụng 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Bảng phân bổ NVL - công cụ, dụng cụ 

- Các chứng từ gốc có liên quan: Phiếu chi, Phiếu kế toán... 

 Tài khoản sử dụng: TK 642  "Chi phí quản lý kinh doanh" 
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Các tài khoản cấp 2: 

TK 6421 - Chi phí bán hàng 

TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý kinh doanh” 

- Chi phí quản lý kinh doanh phát 

sinh trong kỳ 

 

- Các khoản ghi giảm chi phí quản lý 

kinh doanh trong kỳ 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào bên Nợ tài khoản 911 - 

Xác định kết quả kinh doanh 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 Sơ đồ hạch toán:  
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Sơ đồ 1.10: 

Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642 - Chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi  

phí khác bằng tiền 
133 

Hoàn nhập dự phòng phải trả 

(bảo hành SP, tái cơ cấu DN) 

Thuế GTGT  

(nếu có) 

Chi phí vật liệu, dụng cụ xuất dùng 

phục vụ cho bộ phận bán hàng,  

quản lý doanh nghiệp  

Phân bổ dần hoặc trích trƣớc vào chi 

phí quản lý kinh doanh 

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bán 

hàng, quản lý doanh nghiệp 

Tiền lƣơng phụ cấp, tiền ăn ca và 

BHXH, BHYT, KPCĐ của bộ phận 

quản lý doanh nghiệp 

Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất 

việc làm, trích dự phòng phải trả 

Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 

 

Trích lập quỹ dự phòng  

nợ phải thu khó đòi 

 

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ 

Các khoản giảm trừ chi phí  

kinh doanh 

152, 153, 611 

142, 242, 335 

214 

334, 338 

351, 352 

1592 

911 

352 

111, 112, 138 11, 112, 331 
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1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- phiếu kế toán 

 Tài khoản sử dụng: TK 811  "Chi phí khác" 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 811 “Chi phí khác” 

- Các khoản chi phí khác phát sinh - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ  vào tài khoản 911 - Xác định kết 

quả kinh doanh 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 Sơ đồ hạch toán 

Sơ đồ 1.11: 

Kế toán chi phí khác 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị  

còn lại 

Ghi giảm TSCĐ do 

thanh lý, nhƣợng bán 

Khoản phạt do vi phạm hợp động 

Các chi phí khác bằng tiền (Chi hoạt 

động thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ) 

811 - Chi phí khác 911 

214 

211 

111, 112, 338 

111, 112 

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác  

phát sinh trong kỳ 
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1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh theo quyết định 

48/2006/QĐ-BTC 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán, Chứng từ liên quan khác. 

 Tài khoản sử dụng 

TK 911  "Xác định kết quả kinh doanh" 

TK 821 "Chi phí thuế TNDN" 

TK 421 "Lợi nhuận chƣa phân phối" 

Các TK khác có liên quan 

 Kết cấu tài khoản 

Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” 

- Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tƣ đã bán và dịch 

vụ đã cung cấp 

- Chi phí hoạt động tài chính 

- Chi phí khác 

- Chi phí quản lý kinh doanh 

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

- Kết chuyển lãi 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hoá bất động sản đàu tƣ và 

dịch vụ đã bán trong kỳ 

- Doanh thu hoạt động tài chính 

- Thu nhập khác 

- Khoản ghi giảm chi phí thuế 

TNDN. 

- Kết chuyển lỗ 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ  

 Sơ đồ hạch toán 

Sơ đồ 1.12: 

Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

3334 TK911 

K/c chi phí thuế TNDN  

  111, 112 

Chi nộp thuế TNDN Hàng quý tạm tính thuế TNDN 

nộp, điều chỉnh bổ sung  

thuế TNDN phải nộp 

Điều chỉnh giảm khi số thuế tạm phải 

nộp trong năm lớn hơn số phải nộp  

xác định cuối năm 

821 - Chi phí thuế TNDN 
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Sơ đồ 1.13: 

Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệ

 

Doanh nghiệp áp dụng một trong các hình thức sau: 

Kết chuyển lỗ phát sinh trong kỳ 

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu, thu 

nhập tài chính và thu nhập khác 

Lãi từ HĐKD 

K/c chi phí thuế TNDN 

K/c chi phí khác 

K/c chi phí QLKD 

K/c chi phí TC 

K/c giá vốn 

  421 

642 

421 

811 

821 

635 

511, 515, 711 911 - Xác định kết quả kinh doanh 632 
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1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Để dễ dàng cho việc so sánh, em xin đƣợc đi sâu vào hình thức kế toán 

mà Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long áp dụ ụng 

hình thức Nhật ký chung trên phần mềm kế toán (Kế toán máy). 

Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 Đặc điểm: 

Công việc kế toán đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế 

toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một 

trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên 

đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng 

phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 

Các loại sổ: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo Hình thức kế toán nào 

sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ 

kế toán ghi bằng tay. 

Trình tự ghi sổ kế toán: 

Sơ đồ 1.14: 

Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                   : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                   : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm  

                   : Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

 

 

-  

-  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VŨ LONG 

 

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH TM Vũ Long 

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0202002063 do sở kế 

hoạch đầu tƣ thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 04 tháng 08 năm 2004. 

Công ty TNHH TM Vũ Long là Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nƣớc Cộng 

hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI VŨ LONG 

(Đƣợc đổi tên từ Công ty TNHH My Phƣơng) 

Đăng ký lần đầu, ngày 04 tháng 08 năm 2004 

Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 17 tháng 09 năm 2010 

Tên Công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: 

VU LONG TRADING LIMITED COMPANY 

Tên Công ty viết tắt:                                   VU LONG TRADICO 

Mã số doanh nghiệp: 0 2 0 0 5 9 6 1 2 5 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đƣờng Lê Lai, phƣờng Máy Chai, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng. 

Điện thoại: 031.3833306 

Địa chỉ imail: myphuong_vnhp@yahoo.com 

Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng 

Công ty có tƣ cách pháp nhân, sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản 

riêng tại Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thƣơng Việt Nam Techcombank. Công ty tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh 

doanh bảo  toàn và phát triển vốn theo quy định của nhà nƣớc. Công ty thực hiện 

chức năng kinh doanh theo điều lệ pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế hiện 

hành.  
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Sau hơn 5 năm trƣởng thành và phát triển, hiện nay công ty đã khẳng 

định đƣợc vị trí của mình trên thị trƣờng và không ngừng mở rộng quy mô và 

lĩnh vực hoạt động. 

2.1.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động. 

 Thuận lợi. 

Công ty TNHH TM Vũ Long đƣợc sự giúp đỡ, quan tâm của ban ngành 

Thành phố cũng nhƣ sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ năng động. Công ty đã tạo 

dựng đƣợc nhiều uy tín và đáp ứng đƣợc yêu cầu cần thiết ngày càng lớn của thị 

trƣờng trong nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc. 

- Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, các phòng ban chức năng đủ đáp ứng nhu cầu 

chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã đảm bảo 

quản lý và hoạch toán các yếu tố chi phí  của quá trình sản xuất một cách  tiết 

kiệm, có hiệu quả.  

- Phòng kế toán của công ty đƣợc bố trí gọn nhẹ, với đội ngũ kế toán có trình 

độ cao, năng lực, nhiệt tình và trung thực phù hợp với yêu cầu mục đích của 

chế độ kế toán mới. Tổ chức công tác kế toán quản trị, tài chính rõ ràng , khoa 

học giúp giảm bớt khối lƣợng kế toán, kế toán viên có thể đáp ứng đầy đủ 

thông tin hữu dụng đến với yêu cầu quản lý của công ty cũng nhƣ các đối 

tƣợng liên quan khác. 

 Khó khăn.  

Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long có quy mô sản xuất kinh doanh và 

tiềm năng hoạt động còn nhỏ và bị hạn chế về nhiều mặt nhƣ về sự mất cân bằng 

thị trƣờng, giá cả tăng cao cũng nhƣ về vốn... 

Ngoài ra sự cạnh tranh của các Doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay 

gắt cũng nhƣ là một trở ngại lớn đối với Công ty. 

2.1.1.2. Những thành tích cơ bản mà Công ty đã đạt được trong những năm 

qua. 

 Về sự biến động của tài sản và nguồn vốn tại Công ty: (ĐVT: Đồng) 
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Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Tài sản    

A. Tài sản ngắn hạn 5.892.452.128 6.135.796.697 12.190.868.585 

B. Tài sản dài hạn 458.927.635 532.027.658 1.789.834.387 

Tổng tài sản 6.351.379.763 6.667.824.355 13.980.702.972 

Nguồn vốn    

A. Nợ phải trả 2.449.125.597 3.385.144.890 8.978.011.018 

B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.503.389.767 3.282.679.465 5.002.691.854 

Tổng nguồn vốn 4.952.515.364 6.667.824.355 13.980.702.872 

Biểu số 2.1. Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn trong các năm 2008, 

2009, 2010 

Nhìn vào bảng trên ta có thể nhận xét nhƣ sau: Tổng tái sản và nguồn 

vốn của Công ty có xu hƣớng tăng lên và tăng mạnh ở năm 2010, điều này 

chứng tỏ cơ sở vật chất của Công ty đã đƣợc tăng cƣờng, quy mô đƣợc mở rộng, 

sự ra tăng này sẽ tạo ra nguồn lợi tức trong dài hạn cho Công ty. 

 Về sự biến động của doanh thu: (ĐVT: Đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Doanh thu thuần 12.668.479.069 15.467.868.476 19.283.038.711 

Lợi nhuận sau thuế 280.436.598 310.968.665 502.691.954 

Biểu số 2.2. Tình hình biến động về lợi nhuận trong các năm 2008, 2009, 

2010 

Qua bảng trên ta thấy lợi nhuận của Công ty sau 3 năm đã ngày càng 

tăng, việc kinh doanh của Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM Vũ 

Long 

Là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại 

nên hoạt động chủ yếu của công ty là mua và bán, mặt hàng chính của công ty là 

các sản phẩm sắt, thép, phế liệu; mua bán tàu cũ... Để đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng cũng nhƣ nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của mình, công ty 

đã xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thực hiện việc bán hàng,vận 
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chuyển...Với việc tổ chức nhƣ trên đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH TM Vũ Long 

Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long là đơn vị sản xuất kinh doanh độc 

lập. Công ty đã tổ chức mô hình quản lý kiểu trực tuyến với phƣơng châm sử 

dụng lao động gọn nhẹ, nâng cao đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ với bộ 

máy quản lý hoàn chỉnh, các phòng ban đƣợc phân định rõ ràng cụ thể. 

Bộ máy quản lý của công ty đƣợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng: 

2.1: 

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: là ngƣời trực tiếp quản lý cao nhất của công ty, là ngƣời đại 

diện pháp nhân của công ty trƣớc pháp luật, chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc về 

các hoạt động của công ty và đại diện cho các quyền lợi của toàn bộ nhân viên 

trong công ty. Giám đốc đƣa ra các đƣờng lối, chính sách, phƣơng hƣớng hoạt 

động của công ty. 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng TC 

kế toán  

 

Phòng  

kinh doanh 

 

Phòng  

kho vận 

Phòng  

tổ chức HC  

Kho A 

Kho HH 

Kho B 

Kho HH 
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 Phó giám đốc: Phó giám đốc là ngƣời tham mƣu, hỗ trợ giám đốc, chịu 

trách nhiệm trƣớc giám đốc, trƣớc Nhà nƣớc về nhiệm vụ của mình đƣợc Giám 

đốc phân công. PGĐ phối hợp các phòng ban trong công ty để lập và điều chỉnh 

kế hoạch phù hợp với xu thế của thị trƣờng, quản lý chắc chắn các loại vốn, 

hạch toán thu tài chính theo đúng chế độ của Nhà Nƣớc. 

Phòng kế toán tài chính: Tham mƣu cho giám đốc về mặt tài chính kế 

toán, tổ chức quản lý các nguồn vốn, hạch toán đúng chế độ, đảm bảo vốn để 

đơn vị hoạt động liên tục và có hiệu quả, chỉ đạo công tác kế toán tại công ty, 

xác định tài sản, vật tƣ, tiền vốn và kết quả kinh doanh. Lƣu trữ hồ sơ và các 

chứng từ gốc có liên quan đên các nghiệp vụ kinh tế của Công ty và các quỹ để 

lại. 

Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ lập kế hoạch, lên phƣơng án sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Phòng này có chức năng tìm hiểu, nghiên cứu thị 

trƣờng, tham mƣu cho Giám đốc trong lập kế hoạch tiêu thụ hàng hóa.  

Phòng kho vận: Quản lý và điều hành kho, bãi, tổ chức công tác quản lý 

hàng hóa. 

Phòng tổ chức hành chính: Quản lý lao động, điều động nhân lực khi 

cần thiết, tham mƣu cho Ban Giám Đốc về tổ chức bộ máy quản lý, nghiên cứu 

lập kế hoạch hoạt động chung cho toàn công ty, quản lý và tổ chức nhân sự 

trong công ty, thực hiện các công tác lao động tiền lƣơng, hỗ trợ các phòng ban 

khác soạn thảo văn bản, công văn, hồ sơ…Theo dõi và thiết lập kế hoạch đào 

tạo trên cơ sở phát triển theo định hƣớng của Công ty. 

2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH TM Vũ Long 

Công tác kế toán do một bộ phận chuyên trách đảm nhận gọi là phòng 

Tài chính kế toán. Trong phòng, kế toán trƣởng quản lý và điều hành trực tiếp 

các kế toán viên. Các nhân viên kế toán có trách nhiệm hạch toán chi tiết, hạch 

toán tổng hợp, lập báo cáo kế toán đồng thời phân tích hoạt động kinh tế và 

kiểm tra công tác kế toán của Công ty.   

 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long. 

Bộ máy kế toán của Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung: 
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2.2: 

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long. 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: 

Kế toán trƣởng:  

Phụ trách công tác kế toán chung cho Công ty, tổ chức hạch toán, xác 

định hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị, cung cấp thông tin kinh tế giúp lãnh 

đạo về công tác chuyên môn, kiểm tra tài chính. Bên cạnh đó kế toán trƣởng còn 

theo dõi các phần hành sau: theo dõi ngân hàng, nhà cung cấp, các khoản phải 

thu, theo dõi TSCĐ,  kế toán tổng hợp, tập hợp chi phí sản xuất của đơn vị, hạch 

toán kết quả sản xuất kinh doanh, lập báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế, tổ chức 

sử dụng và huy động vốn có hiệu quả nhất. 

Kế toán viên:  

- Có trách nhiệm phụ trách bao quát tất cả số liệu bán hàng, kế toán bán hàng, 

tiền lƣơng, TSCĐ, HH, giá thành, tiền mặt, TGNH và các khoản công nợ phải 

thu phải trả để có thể cung cấp một cách chính xác bất cứ lúc nào cho kế toán 

trƣởng hay giám đốc hoặc phó giám đốc. 

- Theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật tƣ_ HH về mặt số lƣợng. 

- Xuất, nhập, bảo quản kho vật tƣ, hàng hóa theo quy định của công ty. 

Thủ quỹ:  

- Xuất, nhập quỹ tiền mặt theo phiếu thu phiếu chi đã đƣợc phê duyệt. 

- Quản lý, bảo quản tiền mặt. 

- Chịu trách nhiệm về số tồn quỹ trên sổ và số tồn quỹ thực tế. 

- Lập sổ quỹ và báo cáo quỹ hàng ngày, ghi chép liên tục các khoản thu chi quỹ 

tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm. 

2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty TNHH TM Vũ Long 

Kế toán viên Thủ quỹ 

Kế toán trƣởng 

(Kế toán thuế) 
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2.1.5.1.  Đặc điểm các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 

 Công ty hiện đang áp dụng chế độ kế toán áp dụng cho tất cả các doanh 

nghiệp theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của 

Bộ trƣởng BTC. 

 Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang sử dụng là hệ thống tài khoản do 

Bộ tài chính ban hành. 

 Niên độ kế toán: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm 

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam 

 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung 

 Các chính sách, phƣơng pháp kế toán đang áp dụng: 

- Kế toán hàng tồn kho: theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi theo giá gốc 

- Tính giá hàng xuất kho: theo phƣơng pháp bình quân cả kỳ 

- Tính và nộp thuế GTGT: theo phƣơng pháp khấu trừ. 

- Tính khấu hao TSCĐ: theo phƣơng pháp khấu hao đều 

 Hiện tại Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính theo hình thức 

nhật ký chung. 

2.1.5.2.  Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng tại công ty  

 Hình thức kế toán tại công ty 

Để đáp ứng nhu cầu quản lý, đồng thời căn cứ vào quy mô, đặc điểm của 

hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán hình thức 

đƣợc Công ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung.  

Đặc điểm chủ yếu của hình thức kế toán "Nhật ký chung" là tất cả các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc đều đƣợc ghi chép theo 

trình tự thời gian và theo quan hệ đối ứng tài khoản vào sổ NKC sau đó từ sổ 

NKC vào sổ cái các tài khoản, từ sổ cái các tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết lập 

báo cáo kế toán.  

 Phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty 

Hiện tại công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính theo hình 

thức nhật kí chung, tại công ty mỗi kế toán đƣợc trang bị một máy vi tính và 

cùng sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kế toán, đồng thời 

mỗi kế toán chịu trách nhiệm một phần hành kế toán riêng sẽ lập sổ theo dõi trên 
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Excel. Việc vận dụng máy tính trong công ty giúp cho công tác hạch toán, tổng 

hợp, kiểm tra của kế toán trở nên rất thuận tiện, hiệu quả và chính xác. 

Công ty sử dụng phần mềm: Meta Data       

                                                                     

        

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

2.3: 

TRÌNH TỰ KẾ TOÁN THÔNG QUA PHẦN MỀM 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                       : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                       : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm   

                       : Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

 

 

 

-  

-  
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Trình tự kế toán thông qua phần mềm nhƣ sau: 

1. Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu đƣợc thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin đƣợc tự động nhập 

vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

2. Cuối năm, kế toán thực hiện thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo 

tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết đƣợc thực hiện 

tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã đƣợc nhập 

trong kỳ. Ngƣời làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán 

với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.  

Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. 

Cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết đƣợc in ra giấy, đóng 

thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi 

bằng tay.  

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Vũ Long 

2.2.1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại công ty TNHH TM Vũ Long 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng bán 

a. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

 Phƣơng thức bán hàng công ty áp dụng: 

- Phƣơng thức bán hàng trực tiế

... 

- Phƣơng thức chuyển hàng theo hợp đồng: Theo phƣơng thức này, công ty sẽ 

chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trên hợp đồng. Số hàng chuyển 

đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty. Khi đƣợc ngƣời mua thanh toán 

hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì 

lƣợng hàng đƣợc ngƣời mua chấp nhận mới đƣợc coi là tiêu thụ.  

 Hình thức thanh toán 

- Chuyển khoản: đây là hình thức thanh toán đƣợc áp dụng thƣờng xuyên 
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- Tiền mặt 

- 2 bên) 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 333(3331) - Thuế GTGT phải nộp 

TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Các TK liên quan khác: TK 111, 112, 131... 

 Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT (mẫu số 01GTKT - 3LL) 

 Liên 1: (màu tím) được lưu lại quyển hoá đơn 

 Liên 2: (màu đỏ) giao cho khách hàng 

 Liên 3: (màu xanh) luân chuyển trong công ty để ghi sổ kế toán 

- Phiếu xuất kho; Lệnh xuất kho 

- Bảng kê hóa đơn thực xuất; Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 

- Các chứng từ khác có liên quan: Phiếu thu, Phiếu kế toán, Giấy báo có... 

 Sổ sách sử dụng: 

- Sổ cái TK 511, TK 632 

- Sổ chi tiết bán hàng 

- Bảng tổng hợp chi tiết 

 Quy trình hạch toán 

2.4:  

 

 

 

 

Hóa đơn GTGT,  

Phiếu xuất kho... 

 

- : Sổ Nhật ký 

chung, sổ cái TK 511, 632, 

911, 112, 131,... 

- : Sổ chi tiết bán 

hàng, Bảng tổng hợp chi tiết 

hàng hóa,... 
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Ghi chú: 

                       : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                       : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm   

                       : Đối chiếu, kiểm tra 

b.  Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán 

  

Trị giá vốn của hàng bán chính là trị giá mua thực tế của hàng bán ra 

gồm trị giá mua và chi phí mua. 

 

 

 : 

- Công ty tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân cuối kỳ. 

- Trong quá trình kinh doanh, căn cứ vào thoả thuận mua bán với khách hàng 

phát sinh tại từng thời điểm, thủ kho sẽ lập phiếu yêu cầu xuất HH.  

 Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 156 - Hàng hóa 

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

 :  

- Hoá đơn mua hàng 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

 Sổ : 

- Sổ Nhật ký chung 

- Bảng tổng hợp chi tiết hàng hoá 

- Sổ Cái TK 632, TK 156 

  

- Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT và 

chứng từ liên quan để nhập số liệu vào phần mềm ghi nhận doanh thu và in 

phiếu xuất kho ( ). 

- Cuối tháng, kế toán vào phân hệ Báo cáo/Sổ, thẻ hàng hóa/Bảng tính giá 

vốn trung bình tháng để tính đơn giá bình quân tháng. 

Giá vốn  

hàng tiêu thụ 

Giá mua ghi 

trên hoá đơn 

Chi phí  

thu mua 

= + 
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- Theo chƣơng trình của phần mềm số liệu đƣợc tự động chuyển vào các sổ 

sách liên quan nhƣ: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các TK 511, 632, 

112, 131... 

- Kế toán vào phân hệ Báo cáo/Nhật ký chung xem các sổ sách liên quan. 

Sau đây em xin lấy ví dụ về nghiệp vụ bán hàng theo phƣơng thức trực tiếp: 

Ví dụ: 

Ngày 30/09/2010, xuất kho 150.000 kg sắt phế liệu bán cho công ty 

TNHH Việt Thắng, đơn giá 7.700 đồng/kg (giá chƣa thuế VAT 10%), đã thanh 

toán bằng chuyển khoản.     

 

Quy trình hạch toán: 

1. Kế toán vào phân hệ Hàng hóa/Xuất bán hàng hóa - vật tƣ hoặc nhấn XBH 

ghi trên màn hình để ghi nhậ ếu xuất kho số

). 

2. Cuối ngày 30/09/2010, kế toán vào phân hệ Báo cáo/Sổ, thẻ hàng hóa/Bảng 

tính giá vốn trung bình tháng để tính đơn giá bình quân tháng 09/2010. 

3. Theo chƣơng trình của phần mềm số liệu đƣợc tự động chuyển vào các sổ 

sách liên quan nhƣ: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các TK 511, 333, 112... 

Kế toán vào phân hệ Báo cáo/Nhật ký chung xem các sổ sách liên quan. 
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(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

Hoàng Thị Ngọc 

Hà 

Hà Văn Cƣờng 

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Liên 3: Nội bộ 

Ngày 30 tháng 09 năm 2010 

Đơn vị bán hàng:........................................................................................................... 

Địa chỉ:.......................................................................................................................... 

Số tài khoản: ................................................................................................................. 

Điện thoại: ................................MS:  

Họ tên ngƣời mua hàng:................................................................................................ 

Tên đơn vị: ..............Công ty TNHH Việt Thắng.......................................................... 

Địa chỉ: ....................Cụm Công nghiệp Sở Dầu - Hồng Bàng - HP............................. 

Số tài khoản: ................................................................................................................. 

Hình thức thanh toán:....CK......MS:  

STT Tên háng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Sắt phế liệu Kg 150.000 7.700 1.155.000.000 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                              Cộng tiền hàng:                                      ...1.155.000.000 

Thuế suất GTGT:        10%  Tiền thuế GTGT:                                    .....115.500.000 

                                              Tổng cộng tiền thanh toán:                     ..1.270.500.000 

Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ hai trăm bảy mƣơi triệu năm trăm ngàn đồng 

chẵn./.............................................................................................................................. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

Hoàng Thị Ngọc Hà Hà Văn Cƣờng 

0 2 0 0 8 7 9 8 4 2 

CTY TNHH THƢƠNG MẠI VŨ LONG 

168 LÊ LAI-NGÔ QUYỀN-HẢI PHÒNG 

MST: 0200596125 

Mẫu số: 01 GTKT-3LL 

      NL/2009B 

    0087466 
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NGÂN HÀNG CPTM KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 

HPG-TCB HAI PHONG 

MST: 0100230800-004 

 

Theo công văn số 21208/CT/AC 

    Cục thuế Hà Nội 

 

 PHIẾU BÁO CÓ 

 

 

 

Trang 1/1 

Ngày 30 tháng 09 năm2010 

 

Kính gửi   : CT TNHH TM VU LONG 

Địa chỉ      : SO 168 LE LAI MAY CHAI NGO QUYEN HP 

Mã số thuế: 0200596125 

Số ID khách hàng: 20026585 

Số tài khoản    :109.20026585.01.5 

Loại tiền          : VND 

Loại tài khoản: TIEN GUI THANH TOAN 

Số bút hạch toán: 1002002658015_200100131 

 

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền theo chi tiết sau: 

Nội dung Số tiền 

Chuyển khoản 1.270.500.000 

Tổng số tiền 1.270.500.000 

 

Số tiền bằng chữ          : Một tỷ hai trăm bảy mƣơi triệu năm trăm ngàn đồng chẵn 

Trích yếu                      : B/O:CTY TNHH VIET THANG TRA TIEN HANG 

 

Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trƣởng 

 

TECHCOMBANK HẢI PHÒNG 

PHÒNG DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG 

Số 5 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - HP 
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Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

Tel: 0313.523396 - Fax: 0313.523396 

E-mail: myphuong_vnhp@yahoo.com 

 Mẫu số: 02-VT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

Phiếu xuất kho 
 Ngày 30 tháng 09 năm 2010 

Số: 105 

Nợ: 632 

Có: 156 

 

Họ tên ngƣời nhận hàng: 

Lý do xuất: Sắt phế liệu 

Xuất tại kho: A - Kho A - hàng hóa 

TT Tên hàng hóa 
Mã hàng 

hóa 
ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Sắt phế liệu SPL Kg 150 000 7 400 1 110 000 000 

       

       

       

Cộng tiền hàng: 1 110 000 000 

Bằng chữ: Một tỷ một trăm mƣời triệu đồng chẵn./. 

 Ngày 30 tháng 09 năm 2010 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

 (Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.3: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Kho: A  

Tên mặt hàng: Sắt phế liệu 

Mã HH: SPL 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

T

T 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK

ĐƢ 

Mã 

khách 

hàng 

Doanh thu 

Thuế Giá vốn Lãi gộp 
SH 

Ngày, 

tháng 
Số lƣợng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

... ... ... .......... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3 

HĐ 

GTGT 

87456 

03/09/10 

Bán sắt phế liệu 

cho CTY CP CN 

tàu thủy &TM 

Hùng Vƣơng 

131 HV 50.000 7.750 387.500.000 10%   

4 

HĐ 

GTGT 

87458 

08/09/10 

Bán sắt phế liệu 

cho CTY CP kim 

khí Nam Bình phát 

112 NBP 105.770 7.750 819.717.500 10%   

5 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 

Bán sắt phế liệu 

cho CTY TNHH 

Việt Thắng 

112 VT 150.000 7.700 1.155.000.000 10%   

Tổng cộng phát sinh tháng 9/2010 425.827 x 2.757.653.839 x 2.262.698.000 494.955.839 

   

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Biểu số 2.4: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TKĐƢ 
Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
BTTL 

T8 
10/09/10 

Tính lƣơng T8/2010 

bộ phận QLDN 
6422 334 42.000.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 
 

6422 1111 836.364 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 

 

133 1111 83.636 

... ... ... ..... ... ... ... 

26/09/10 
GBN 

198 
26/09/10 

Techcombank 
635 1121 16.500 

30/09/10 
GBC 

212 
30/09/10  1121 515 6.008 

30/09/10 
GBC 

215 
30/09/10 

Techcombank 
1121 515 206.629 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 511 1 .155.000.000 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 3331 115.500.000 

30/09/10 
PXK 

105 
30/09/10 

Giá vốn SPL cty 

TNHH Việt Thắng 
632 156 1.110.000.000 

sang trang sau x x 9.862.758.516 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Biểu số 2.5: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 511 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK  

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

… … … ..... … … … 

03/09/10 

HĐ 

GTGT 

87456 

03/09/10 
Bán thép phế liệu CTY CP CN tàu thủy &TM 

Hùng Vƣơng 
131  542.500.000 

08/09/10 

HĐ 

GTGT 

87458 

08/09/10 Bán sắt phế liệu CTY CP kim khí Nam Bình Phát 112  819.717.500 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
Doanh thu từ bán sắt phế liệu cho cty TNHH 

Việt Thắng 
112  1.155.000.000 

30/09/10 
KCH 

37 
30/09/10 

Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
911 3.300.153.839  

   Cộng số phát sinh tháng 9  3.300.153.839 3.300.153.839 

   Số dƣ cuối kỳ    

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_ Năm 2010 
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Biểu số 2.6: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 632 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK  

đối ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

… … … ..... … … … 

30/09/10 
PXK 

98 
08/09/10 

Giá vốn SPL bán cho CTY CP kim khí Nam 

Bình phát 
156 782.698.000  

30/09/10 
PXK 

105 
30/09/10 

Giá vốn của SPL bán cho cty TNHH Việt 

Thắng 
156 1.110.000.000  

30/09/10 
KCH 

40 
30/09/10 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911  3.186.238.754 

   Cộng số phát sinh tháng 9  3.186.238.754 3.186.238.754 

   Số dƣ cuối kỳ    

 

  

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010 
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2.2.1.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

. 

 Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng tổng hợp thanh toán tiền lƣơng 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ theo bộ phận 

- Các chứng từ gốc có liên quan: Phiếu chi, Phiếu kế toán, Giấy tạm ứng... 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 642 và mở các TK chi tiết cho TK 642 

TK 6421 - Chi phí bán hàng 

TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Các TK liên quan: TK 111, 112, 131, 133, ... 

 Sổ sách sử dụng: Sổ cái TK 642 

 Quy trình hạch toán: 

2.5: 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                       : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                       : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm   

                       : Đối chiếu, kiểm tra 

Từ các chứng từ gố , ... kế toán tiến hành 

phân loại chi phí theo khoản mục và nhập vào máy. Máy tính sẽ tập hợp chi phí 

phát sinh trực tiếp trên sổ TK642, trên cột phát sinh nợ. Cuố ẽ 

tập hợp và kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

HĐ GTGT, 

GBC, Phiếu chi, 

giấy tạm ứng, 

bảng thanh toán 

lƣơng... 

 

:  

- Sổ Nhật ký chung  

- Sổ cái TK642, 911, 111, 112... 
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Ví dụ 1: 

Ngày 18/09/10 Công ty TNHH Bệnh viện máy tính AVC thay main máy 

tính phòng kế toán trị giá 920.000 đồng (VAT 10%). 

Ví dụ 2: 

Ngày 10/09/2010 tính và thanh toán lƣơng T8/2010 cho bộ phận quản lý 

của Công ty TNHH TM Vũ Long. 

 

Quy trình hạch toán: (Ví dụ 1) 

1. PC 

1053. 

2. Theo chƣơng trình của phần mềm số liệu đƣợc tự động chuyển vào các sổ 

sách liên quan nhƣ: Sổ nhật ký chung, sổ

liên quan nhƣ TK 111, 642, 133. 

Kế toán vào phân hệ Báo cáo/Nhật ký chung xem các sổ

.   
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HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao khách hàng 

Ngày 18 tháng 09 năm 2010 

Đơn vị bán hàng: ........................................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................................................... 

Số tài khoản: .................................................................................................................. 

Điện thoại: ...............................MS: 
 

 

Họ tên ngƣời mua hàng: ................................................................................................ 

Tên đơn vị: ..............Công ty TNHH TM Vũ Long....................................................... 

Địa chỉ: ....................168 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, HP....................................... 

Số tài khoản: ................................................................................................................. 

Hình thức thanh toán:....TM....MS:  

STT Tên háng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Mainboard bộ 01 836.364 836.364 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                              Cộng tiền hàng:                                      .............836.364 

Thuế suất GTGT:     10%     Tiền thuế GTGT:                                    ..............83.636 

                                              Tổng cộng tiền thanh toán:                     ............920.000 

Số tiền viết bằng chữ: Chín trăm hai mƣơi ngàn đồng chẵn./....................................... 

....................................................................................................................................... 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

 

Mẫu số: 01 GTKT-3LL 

EV/2010B 

0036916 

 

CTY TNHH BỆNH VIỆN MÁY TÍNH AVC 

45H-LÊ ĐẠI HÀNH - HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG 

MST: 0200670562 

2 0 5 0 9 6 1 2 5 0 

Đỗ Thị Minh Nguyệt Ngô Thế Anh Phạm Diệu Thúy 
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Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

Tel: 0313.523396 - Fax: 0313.523396 

E-mail: myphuong_vnhp@yahoo.com 

 Mẫu số: 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

Phiếu chi 
 Ngày 18 tháng 09 năm 2010 

Số: 852 

Nợ: 642, 133 

Có: 1111 

 

Ngƣời nhận: Công ty TNHH Bệnh viện máy tính AVC 

Địa chỉ:         Số 45H Lê Đại Hành, Hồng Bàng, HP        

Lý do chi:     Thay main máy tính phòng kế toán 

Số tiền:          920 000 

Bằng chữ:      Chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn./. 

Kèm theo: ..... chứng từ gốc 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):............................................................... 

 Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.7:  

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG T08/2010 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ 

 

TT Họ và tên Chức vụ NC Lƣơng 
Tổng thu 

nhập 

Khấu trừ tạm ứng Số thực nhận kỳ này 

BHXH BHYT BHTN KPCĐ Số tiền Ký tên 

1 VŨ VĂN TÂN PGD 26 5.500.000 5.500.000 330.000 82.500 55.000 - 5.032.500  

2 PHẠM THỊ DIỆU THÚY KTT 26 4.500.000 4.500.000 270.000 67.500 45.000 - 4.117.500  

3 HOÀNG .T. NGỌC HÀ Thủ quỹ 26 3.500.000 3.500.000 210.000 52.500 35.000 - 3.202.500  

4 NGUYỄN THU TRANG KTV 26 3.000.000 3.000.000 180.000 45.000 30.000 - 2.745.000  

5 TRỊNH MINH PHƢỢNG TP kinh doanh 26 3.500.000 3.500.000 210.000 52.500 35.000 - 3.202.500  

6 LƢU MINH CHÂU NV kinh doanh 26 3.000.000 3.000.000 180.000 45.000 30.000 - 2.745.000  

7 PHẠM CÔNG HOÀNG NV kinh doanh 26 3.000.000 3.000.000 180.000 45.000 30.000 - 2.745.000  

8 TRỊNH HOÀNG MINH TP Hành chính 26 3.500.000 3.500.000 210.000 52.500 35.000 - 3.202.500  

9 PHẠM THỊ HƢỜNG Thủ kho A 26 3.500.000 3.500.000 210.000 52.500 35.000 - 3.202.500  

10 NGUYỄN CAO CƢỜNG Thủ kho B 26 3.500.000 3.500.000 210.000 52.500 35.000 - 3.202.500  

11 VŨ THỊ THANH VÂN NV kho vận 26 3.000.000 3.000.000 180.000 45.000 30.000 - 2.745.000  

12 NGUYỄN VĂN THANH Bảo vệ 26 2.500.000 2.500.000 150.000 37.500 25.000 - 2.287.500  

 Tổng cộng   42.000.000 42.000.000 2.520.000 630.000 420.000 - 38.430.000  

Số tiền bằng chữ: Ba mươi tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./. 

 

Ngƣời lập 

Ngày 10 tháng 09 năm 2010 

Giám đốc 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

Tel: 0313.523396 - Fax: 0313.523396 

E-mail: myphuong_vnhp@yahoo.com 

 Mẫu số: 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

Phiếu chi 
 Ngày 10 tháng 09 năm 2010 

Số: 828 

Nợ: 334 

Có: 1111 

 

Ngƣời nhận: Hoàng Thị Ngọc Hà 

Địa chỉ:         Bộ phận quản lý        

Lý do chi:     thanh toán lƣơng cho CNV 

Số tiền:          38.430.000 

Bằng chữ:      Ba mươi tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./. 

Kèm theo: ..... chứng từ gốc 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):............................................................... 

 Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.8: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TKĐƢ 
Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
BTTL 

T8 
10/09/10 

Tính lƣơng T8/2010 

bộ phận QLDN 
6422 334 42.000.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
PC 

828 
10/09/10 

Thanh toán lƣơng bộ 

phận QLDN T8/2010 
334 1111 38.430.000 

12/09/10 
PC 

831 
12/09/10 

Vƣơng 

811 1111 200.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 
 

6422 1111 836.364 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 

AVC 

133 1111 83.636 

... ... ... ..... ... ... ... 

30/09/10 
GBC 

215 
30/09/10 

Techcombank 
1121 515 206.629 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 511 1 .155.000.000 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 3331 115.500.000 

30/09/10 
PXK 

105 
30/09/10 

Giá vốn SPL cty 

TNHH Việt Thắng 
632 156 1.110.000.000 

 x x 9.862.758.516 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Biểu số 2.9: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 642 

Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
BTTL 

T8 
10/09/10 Tính tiề  334 42.000.000   

... ... ... ..... ... ... ... 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 Thay main máy tính phòng kế toán 1111 836.364   

... ... ... ..... ... ... ...  

30/09/10 
KCH 

43 
30/09/10  911  54.835.428  

   Cộng số phát sinh tháng 9  54.835.428 54.835.428 

   Số dƣ cuối kỳ    

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_ Năm 2010
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2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính 

2.2.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh năm 2010 của công ty TNHH 

TM Vũ Long là từ hoạt động gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, hƣởng chiết khấu 

thanh toán do thanh toán sớm. 

 Tài khoản sử dụng:  

TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng: 

- Giấy báo có 

- Sao kê tài khoản ngân hàng 

- Phiếu kế toán 

- Phiếu thu 

 Sổ sách sử dụng:  Sổ cái TK 515 

 Quá trình hạch toán: 

2.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                 : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                 : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm   

                 : Đối chiếu, kiểm tra 

 

 

 

Giấy báo có, Sao 

kê tài khoản 

Ngân hàng, 

Phiếu kế toán,... 

 

- : Sổ Nhật ký 

chung, sổ cái TK 515, 911, 

111, 112,... 

- : Sổ chi tiết tiền 

gửi,... 
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Ví dụ: 

Ngày 30/09/2010, Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam trả lãi tiền 

gử (lãi suất 3%). 

Ngày 30/09/2010, Ngân hàng kỹ thƣơng Việt Nam Techcombank trả lãi 

tiền gửi cho công ty 206.629 đồng. 

 

30/09/2010_ Ngân hàng Techcombank) 

1. GBC

215. 

2. Theo chƣơng trình của phần mềm số liệu đƣợc tự động chuyển vào các sổ 

sách liên quan nhƣ: Sổ nhật ký chung, sổ

liên quan nhƣ TK 112, 515. 

Kế toán vào phân hệ Báo cáo/Nhật ký chung xem các sổ sách liên q

. 
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NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM 

Chi nhanh: 321 CN NGAN HANG DT&PT HAI PHONG 

 

DD INTEREST VOUCHER 

Ngày: 30/09/2010 

 

Ten TK: CTY TNHH TM VU LONG 

Tai khoan so: 321-10-00-052348-1 

Ngay giao dich: 30/09/2010 

Loại tiền : VND 

 

So du TK Lai suat (%)  

2,889,753.00 3.000000000 6,008.00 

 : 6,008.00 

 : SAU NGAN TAM VND CHAN 

Teller  Kiem soat vien 
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NGÂN HÀNG CPTM KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 

HPG-TCB HAI PHONG 

MST: 0100230800-004 

 

 

Theo công văn số 21208/CT/AC 

    Cục thuế Hà Nội 

 

 PHIẾU BÁO CÓ 
 

Trang 1/1 

Ngày 30 tháng 09 năm 2010 

 
Kính gửi    : CT TNHH TM VU LONG 

Địa chỉ       : SO 168 LE LAI MAY CHAI NGO QUYEN HP 

Mã số thuế: 0200596125 

Số ID khách hàng: 20026585 

Số tài khoản    :109.20026585.01.5 

Loại tiền          : VND 

Loại tài khoản: TIEN GUI THANH TOAN 

Số bút hạch toán: 1002002658015-200100125 

 

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền theo chi tiết sau: 

Nội dung Số tiền 

Trả lãi tiền gửi 206,629.00 

Tổng số tiền 206,629.00 

 

Số tiền bằng chữ        : Hai trăm linh sáu nghìn sáu trăm hai mƣơi chín VND chẵn 

Trích yếu                    : Tra lai so du tren tai khoan - thang 09/2010 

 

Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trƣờng 

 

 

 

TECHCOMBANK HẢI PHÒNG 

PHÒNG DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG 

Số 5 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - HP 
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Màn hình nhập chứng từ: 
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Biểu số 2.10: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TKĐƢ 
Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
BTTL 

T8 
10/09/10 

Tính lƣơng T8/2010 

bộ phận QLDN 
6422 334 42.000.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 
Thay m

 
6422 1111 836.364 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 

AVC 

133 1111 83.636 

... ... ... ..... ... ... ... 

26/09/10 
GBN 

198 
26/09/10 

Techcombank 
635 1121 16.500 

30/09/10 
GBC 

212 
30/09/10  1121 515 6.008 

30/09/10 
GBC 

215 
30/09/10 

Techcombank 
1121 515 206.629 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 511 1 .155.000.000 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 3331 115.500.000 

30/09/10 
PXK 

105 
30/09/10 

Giá vốn SPL cty 

TNHH Việt Thắng 
632 156 1.110.000.000 

 x x 9.862.758.516 

 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Biểu số 2.11: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 515 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

30/09/10 
GBC 

212 
30/09/10 Lãi số dƣ NH đầu tƣ và phát triển Hải Phòng 112  6.008 

30/09/10 
GBC 

215 
30/09/10 Ngân hàng Techcombank trả lãi tiền gửi 112  206.629 

30/09/10 
KCH 

38 
30/09/10 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 911 212.637  

   Cộng số phát sinh tháng 9  212.637 212.637 

   Số dƣ cuối kỳ    

  

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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2.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính 

 Tài khoản sử dụng:  

TK 635 - chi phí hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu chi 

- ,  

 Sổ sách sử dụng:  

Sổ cái TK 635 

 Quy trình hạch toán: 

2.7: 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                       : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                       : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm   

                       : Đối chiếu, kiểm tra 

Ví dụ: 

Ngày 26/08/10 thanh toán phí kiểm đếm tiền tại Ngân hàng 

Techcombank bằng tiền mặt 16.500 đồng (VAT 10%). 

: 

1. GBN

198. 

2. Theo chƣơng trình của phần mềm số liệu đƣợc tự động chuyển vào các sổ 

sách liên quan nhƣ: Sổ nhật ký chung, sổ

liên quan nhƣ TK 112, 635 

Kế toán vào phân hệ Báo cáo/Nhật ký chung xem các sổ sách liên quan. 

Giấy báo nợ,  

Ủy nhiệm chi, 

Phiếu chi,... 

 

- : Sổ Nhật ký 

chung, sổ cái TK 635, 911, 

111, 112,... 

- : Sổ chi tiết tiền 

gửi, 
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 NGÂN HÀNG CPTM KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 

HPG-TCB HAI PHONG 

MST: 0100230800-004 

 

 

Theo công văn số 21208/CT/AC 

    Cục thuế Hà Nội 

 

 

 

PHIẾU BÁO NỢ 
(Kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ) 

 

 

 

Trang 1/1 

Ngày 26 tháng 09 năm 2010 

 

Kính gửi    : CT TNHH TM VU LONG 

Địa chỉ       : SO 168 LE LAI MAY CHAI NGO QUYEN HP 

Mã số thuế: 0200596125 

Số ID khách hàng: 20026585 

Số tài khoản    :109.20026585.01.5 

Loại tiền          : VND 

Loại tài khoản: TIEN GUI THANH TOAN 

Số bút hạch toán: 10920026585015-20100930 

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền theo chi tiết sau: 

Nội dung Số tiền 

PHI KIEM DEM TIEN 15,000.00 

Thue gia tri gia tang phai nop 1,500.00 

Tổng phí + VAT 16,500.00 

Tổng số tiền 16,500.00 

 

Số tiền bằng chữ:              Mƣời sáu nghìn năm trăm VND chẵn 

Trích yếu:                          THU PHI KIEM DEM-CT TNHH TM VU LONG 

 

Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trƣờng 

TECHCOMBANK HẢI PHÒNG 

PHÒNG DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG 

Số 5 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - HP 
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Màn hình nhập chứng từ: 
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Biểu số 2.12: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TKĐƢ 
Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
BTTL 

T8 
10/09/10 

Tính lƣơng T8/2010 

bộ phận QLDN 
6422 334 42.000.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 
 

6422 1111 836.364 

18/09/10 

HĐ 

GTGT 

36916 

18/09/10 

AVC 

133 1111 83.636 

... ... ... ..... ... ... ... 

26/09/10 
GBN 

198 
26/09/10 

NH Techcombank 
635 1121 16.500 

30/09/10 
GBC 

212 
30/09/10  1121 515 6.008 

30/09/10 
GBC 

215 
30/09/10 

Techcombank 
1121 515 206.629 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 511 1 .155.000.000 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 3331 115.500.000 

30/09/10 
PXK 

105 
30/09/10 

Giá vốn SPL cty 

TNHH Việt Thắng 
632 156 1.110.000.000 

 x x 9.862.758.516 

 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Biểu số 2.13: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 635 

Tên tài khoản: Chi phí tài chính 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

... ... ... ..... ... ... ... 

18/09/10 
GBN 

196 
18/09/10 Phí kiểm đếm tiền tại NH BIDV 111 113.500  

26/09/10 
GBN 

198 
26/09/10 Phí kiểm đếm tiền tại NH Techcombank 111 16.500  

30/09/10 
KC 

85 
30/09/10 Kết chuyển chi phí tài chính 911  1.653.248 

   Cộng số phát sinh tháng 9  1.653.248 1.653.248 

   Số dƣ cuối kỳ    

  

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010 
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2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán thu nhập, chi phí khác 

2.2.3.1. Tổ chức kế toán thu nhập khác 

 Tài khoản sử dụng:  TK 711 - Thu nhập khác 

 Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu thu 

- Phiếu kế toán 

 Sổ sách sử dụng:  Sổ cái TK 711 

Nội dung thu nhập khác tại công ty: 

Thu từ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

Trong năm 2010, công ty không phát sinh khoản thu nhập khác. 

2.2.3.2. Tổ chức kế toán chi phí khác 

 Tài khoản sử dụng: TK 811: "Chi phí khác" 

 Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu chi, Phiếu kế toán 

 Sổ sách sử dụng 

Sổ cái TK 811 

Nội dung chi phí khác tại công ty: 

- Chi phí đi đòi nợ 

- Chi khắc phục sự cố cháy nổ 

- Chi biếu tặng 

- Chi phí thanh lý TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ 

Trong năm 2010, tại công ty phát sinh khoản chi phí đi đòi nợ, chi biếu tặng. 

 Quy trình hạch toán: 

Sơ đồ 2.8: 

Phiếu chi,  

Phiếu kế toán,... 

 

- :  

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK 811, 911, 111, 112,... 

- Sổ chi tiết: Sổ quỹ tiền mặt 
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Ghi chú: 

                       : Nhập số liệu hàng ngày                                   

                       : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm   

                       : Đối chiếu, kiểm tra 

 

Ví dụ: 

Ngày 18/09/2010, công ty cử nhân viên Trịnh Hoàng Minh đi đòi nợ 

công ty CP Công nghiệp Tàu thủy và Thƣơng mại Hùng Vƣơng, chi phí xăng xe 

là 200.000 đồng chi bằng tiền mặt. 

 

: 

1. PC trên 

831. 

2. Theo chƣơng trình của phần mềm số liệu đƣợc tự động chuyển vào các sổ 

sách liên quan nhƣ: Sổ nhật ký chung, sổ

liên quan nhƣ TK 111, 811 

Kế toán vào phân hệ Báo cáo/Nhật ký chung xem các sổ sách liên quan. 
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Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

Tel: 0313.523396 - Fax: 0313.523396 

E-mail: myphuong_vnhp@yahoo.com 

 

 Mẫu số: 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

Phiếu chi 
 Ngày 18 tháng 09 năm 2010 

Số 831 

 

Nợ: 811 

Có: 1111 

Ngƣời nhận: Trịnh Hoàng Minh 

Địa chỉ:          Phòng kinh doanh 

Lý do chi:      Chi tiền xăng xe đi đòi nợ công ty CP Công nghiệp Tàu thủy và 

Thƣơng mại Hùng Vƣơng 

Số tiền:          200 000 

Bằng chữ:      Hai trăm ngàn đồng chẵn 

Kèm theo: ..... chứng từ gốc 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):............................................................... 

 Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.14: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TKĐƢ 
Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
BTTL 

T8 
10/09/10 

Tính lƣơng T8/2010 

bộ phận QLDN 
6422 334 42.000.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

10/09/10 
PC 

828 
10/09/10 

Thanh toán lƣơng bộ 

phận QLDN T8/2010 
334 1111 38.430.000 

12/09/10 
PC 

831 
12/09/10 

Vƣơng 

811 1111 200.000 

... ... ... ..... ... ... ... 

26/09/10 
GBN 

198 
26/09/10 

Techcombank 
635 1121 16.500 

30/09/10 
GBC 

212 
30/09/10  1121 515 6.008 

30/09/10 
GBC 

215 
30/09/10 

Techcombank 
1121 515 206.629 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 511 1 .155.000.000 

30/09/10 

HĐ 

GTGT 

87466 

30/09/10 
 

1121 3331 115.500.000 

30/09/10 
PXK 

105 
30/09/10 

Giá vốn SPL cty 

TNHH Việt Thắng 
632 156 1.110.000.000 

 x x 9.862.758.516 

 

 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Biểu số 2.15: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 811 

Tên tài khoản: Chi phí khác 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

 đối ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

18/09/10 
PC 

831 
18/09/10 

Chi tiề ợ công ty CP 

CNTT&TM Hùng Vƣơng 
111 200.000  

30/09/10 
KCH 

39 
30/09/10 Kết chuyển chi phí tài chính 911  200.000 

   Cộng số phát sinh tháng 9  200.000 200.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

 

 

 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 Tài khoản sử dụng:  

TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Các TK liên quan khác:  

TK 821 - Chi phí thuế TNDN 

TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 

 Chứng từ sử dụng: 

Phiếu kế toán 

 Sổ sách sử dụng:  

Sổ cái TK 911, 821, 421 

 Quy trình hạch toán: 

1. tháng hoặc cuối kỳ

cuối tháng hoặc cuối kỳ kết 

chuyển  

. 

2.

. 

Ví dụ: 

Tính thuế TNDN phải nộp và xác định kết quả kinh doanh trong năm 

2010. 

: 

1. 

 

. 

2.

. 
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Màn hình nhập chứng từ: 
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Biểu số 2.16: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

TKĐƢ Số tiền 

 
Số hiệu 

Ngày, 

tháng 
  

 x x ... 

... ... ... ..... ... ... ... 

30/09/10 
KCH 

37 
30/09/10 

 

511 911 3.300.153.839 

30/09/10 
KCH 

38 
30/09/10 

Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

515 911 212.637 

30/09/10 
KCH 

39 
30/09/10 

Kết chuyển chi phí 

tài chính 
911 635 1.653.248 

30/09/10 
KCH 

40 
30/09/10 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 
911 632 3.186.238.754 

30/09/10 
KCH 

43 
30/09/10 

Kết chuyển chi phí 

QL kinh doanh 
911 642 54.835.248 

30/09/10 
KCH 

44 
30/09/10 

 
911 811 200.000 

30/09/10 
KCH 

41 
30/09/10 Xác định  911 421 57.439.226 

Cộng chuyển sang trang sau x x 20.285.296.353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010 
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Biểu số 2.17: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 911 

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

30/09/10 KCH 37 30/09/10 Kết chuyể  511  3.300.153.839 

30/09/10 KCH 38 30/09/10 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 515  212.637 

30/09/10 KCH 39 30/09/10 Kết chuyển chi phí tài chính 635 1.653.248  

30/09/10 KCH 40 30/09/10 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 3.186.238.754  

30/09/10 KCH 43 30/09/10 Kết chuyển chi phí QL kinh doanh 642 54.835.248  

30/09/10 KCH 44 30/09/10 Kết chuyể  811 200.000  

30/09/10 KCH 41 30/09/10 Xác định  421 57.439.226  

   Cộng số phát sinh tháng 9  3.300.366.476 3.300.366.476 

   Số dƣ cuối kỳ    

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010 
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CHƢƠNG 3 

 

 

 

 

 

, công ty TNHH

. 

. 

 

công ty. 
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 . 

3.1.2.  

 

. 

. 

 

 :  

Công

. 
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. 

 :  

-

). Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán 

ban đầu đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của các nhiệp vụ phát sinh 

tạo điều kiện cho tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Trình tự luân 

chuyển chứng từ đảm bảo cho chứng từ lập ra có cơ sở thực tế, cơ sở pháp lý. 

Việc lƣu trữ chứng từ tƣơng đối khoa học và đƣợc giám sát chặt chẽ. Vì vậy 

đảm bảo tính không chồng chéo và nguyên tắc phân công, phân nhiệ

u . 

 :  

, hình thức này 

có ƣu điểm cơ bản là ghi chép đơn giản, kết cấu sổ dễ ghi, số liệu kế toán dễ đối 

chiếu, dễ kiểm tra. Sổ cái cho phép ngƣời quản lý theo dõi đuợc các nội dung 

kinh tế . 

Các sổ sách kế toán đƣợc thực hiện rõ ràng sạch sẽ và đƣợc lƣu trữ theo các 

chuẩn mực và quy định chung của nhà nƣớc.  

. 

Công ty đã nắm bắt nhanh những thông tin kinh tế của những thay đổi về 

chế độ kế toán đã áp dụng cho đơn vị mình một cách phù hợp, đặc biệt là vấn đề 

hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại đơn vị. 

 

- Về tổ chức kế toán doanh thu:  

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng và cung cấp dịch vụ đều 

đƣợc kế toán ghi nhận doanh thu một cách kịp thời, chính xác, đảm bảo nguyên 
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tắc phù hợp khi ghi nhận giữa doanh thu và chi phí phát sinh. Việc theo dõi  

hạch toán doanh thu nhƣ hiện nay là cơ sở quan trọng để từng bƣớc xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh để từ đó có kế hoạch đúng đắn trong hoạt động kinh 

doanh của công ty. 

- Về công tác kế toán chi phí:  

Chi phí là một vấn đề mà nhà quản lý luôn phải quan tâm, cân nhắc và 

luôn muốn tìm mọi cách để quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tránh lãng phí, làm 

giảm lợi nhuận. Bởi vậy, công  tác hạch toán chi phí tại công ty bƣớc đầu đảm 

đƣợc tính chính xác, đầy đủ và kịp thời khi phát sinh. 

- Về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh:  

Công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty đã 

phần nào đáp ứng đƣợc yêu cầu của Ban giám đốc công ty trong việc cung cấp 

thông tin về tình hình kinh doanh của công ty một cách kịp thời và chính xác. 

Việc ghi chép dựa trên căn cứ khoa học của chế độ kế toán hiện hành và tình 

hình thực tế của công ty. 

 

Trong nhữ , công ty đã cố 

gắng xây dựng bộ máy quản lý cũng nhƣ xây dựng bộ máy kế toán ngày càng 

hoàn thiện hơn, nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và công ty đã đạt đƣợc 

những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, cùng với những mặt ƣu điểm thì công tác 

hạch toán kế toán của công ty vẫn còn những mặt tồn tạ

nhƣ:  

- Hiện nay công ty không có chính sách ƣu đãi trong kinh doanh. Đó là việc 

cho khách hàng hƣởng các khoản chiết khấu . Thực tế cho thấy rằng các 

chính sách ƣu đãi trong kinh doanh cũng là một trong những biệ

, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của công ty, đẩy tăng doanh số tiêu thụ và rút ngắn vòng quay của 

vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Điều này trong nền kinh tế thị 

trƣờng nhƣ hiện nay là rất cần thiết cho sự tồn tại của doanh nghiệp. 

- Cô  

. 
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- Hiện nay công ty chỉ có một cửa hàng đây là mặt hạn chế của công ty trong 

việc đẩy mạnh mạng lƣới tiêu thụ. 

- 

ị khách hàng chiếm dụng vốn nên doanh nghiệp không 

có lƣợng tiền mặt nhiều để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trƣờng 

tiêu thụ điều này có ảnh hƣởng xấu đến tình hình tài chính củ . 

- Kế toán tiến hành lập báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh 

của công ty theo năm để trình lên Ban giám đốc. Đây là một điểm chƣa  tích 

cực bởi việc này làm  cho nhà quản lý không thể  kịp thời nắm bắt đƣợc tình 

hình tài chính của công ty cũng nhƣ hiệu quả hoạt động kinh doanh của công 

ty.  

- 

. 

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả ại Công 

ty TNHH T  

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tạ  

Trong cơ chế thị trƣờng nhiều biến động nhƣ hiện nay cùng với sự cạnh 

tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thì thành bại của một doanh nghiệp là điều 

tất yếu. Do vậy, các doanh nghiệp rất cần các thông tin chính xác, đầy đủ, kịp 

thời về tình hình tiêu thụ lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ 

đƣa ra các biện pháp để giải quyết, khắc phục các vấn đề nảy sinh trong quá 

trình kinh doanh của doanh nghiệp.  



 

84 

 

, chi 

. Do vậy hoàn thiện 

công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả có một ý nghĩa rất quan 

trọng. 

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả k ạ

 

Trƣớc những yêu cầu hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán của công ty 

cho phù hợp với chế độ của Nhà nƣớc, phù hợp với trình độ chuyên môn của 

cán bộ kế toán công ty. Qua quá trình thực tập tại Công ty, trên cơ sở tìm hiểu, 

nắm vững tình hình thực tế cũng nhƣ những vấn đề lý luận đã đƣợc học, em 

nhận thấy trong công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh 

của công ty còn có những hạn chế mà nếu đƣợc khắc phục thì phần hành kế toán 

này của Công ty sẽ đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin đƣa ra một số kiến nghị nhằm 

hoàn thiện công tác kế toán mở rộng mạng lƣới tiêu thụ tại Công ty nhƣ sau: 

3.2.2.1 1:  

a,  

Nhƣ đã trình bày rõ tác dụng của các chính sách ƣu đãi trong tiêu thụ 

hàng hoá. Để thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới mà vẫn giữ đƣợc khách hàng 

lớn lâu năm, để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, công ty nên có chính sách 

khuyến khích ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn bằng cách áp dụng các 

. 
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b,  của  

 Chiết khấu thƣơng mại 

ản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ cho 

ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thƣơng mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng. 

.  

: 

- 

. 

- Công  

. 

Công ty có thể áp dụng chiết khấu thương mại trong một số trường hợp sau: 

Đối với khách hàng thường xuyên: ký kết hợp đồng có giá trị lớn với công ty, 

công ty có thể: Giảm giá trị hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm nào đó trên tổng trị 

giá hợp đồng. 

Đối với khách hàng lần đầu: có mối quan hệ mua bán với công ty nhƣng mua 

hàng với khối lƣợng lớn, công ty có thể áp dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm 

khuyến khích khách hàng có mối quan hệ thƣờng xuyên hơn và thu hút các 

khách hàng có mối quan hệ mua bán với mình, tạo lợi thế cạnh tranh với doanh 

nghiệp khác kinh doanh cùng một mặt hàng. 

các doanh nghiệp cùng ngành. Em xin đƣa mức chiết mức chiết khấu của Công 

ty TNHH TM Vũ Long và áp dụng chiết khấu này vào ví dụ nhƣ sau:   

Với tổng hóa đơn bán hàng trong năm của một khách hàng đạt đƣợc: 

- Từ 600 tấn - 800 tấn phế liệu / 1 năm  : chiết khấu 0.5% 

- Từ 800 tấn / 1 năm trở lên : chiết khấu 2% 

: 
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Để hạch toán chiết khấu thƣơng mại công ty sử dụng tài khoản 5211 

"Chiết khấu thương mại". Khi hạch toán phải đảm bảo: Chỉ hạch toán vào tài 

khoản này những khoản chiết khấu thƣơng mại mà ngƣời mua đƣợc hƣởng. 

Trong trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt mức chiết khấu thì khoản 

chiết khấu này đƣợc ghi giảm  trừ vào giá bán trên hoá đơn lần cuối cùng. 

Trƣờng hợp khách hàng không trực tiếp mua hàng hoặc khi số tiền chiết khấu 

thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng đƣợc ghi trên hoá 

đơn bán hàng lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời 

mua. 

Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu 

thƣơng mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu 

thƣơng mại) thì khoản tiền chiết khấu này không đƣợc hạch toán vào TK 5211. 

Phƣơng pháp hạch toán nhƣ sau: 

 1. Phản ánh số chiết khấu thƣơng mại thực tế phát sinh trong kỳ, kế toán ghi: 

 Nợ TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại (Số tiền đã trừ thuế GTGT phải 

nộp) 

 Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

  Có TK 111,112 - Thanh toán ngay 

  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

2. Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận cho ngƣời 

mua sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần. 

 Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Có TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại 

: 

Báo cáo/ Sổ thẻ hàng hóa/ Tổng hợp 

xuất bán hàng (nhóm khách hàng) ế liệ

ừ . 

ổng hợp xuấ

cho công ty TNHH KD phế liệu Hoàng Cƣờng (30 Hồ Đá - Sở Dầu - Ngô 

Quyền - HP) . 
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Biểu số 3.1: 

Công ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

BẢNG TỔNG HỢP XUẤT BÁN HÀNG THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 
Hàng hóa: Sắt phế liệu 

Đơn vị tính: kg 

Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 

Chứng từ 

Diễn giải Mã kho HH Mã NX Số lƣợng Giá vốn Thành tiền Ngày, 

tháng 
số 

Công ty TNHH KD phế liệu Hoàng Cường 

... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

15/03/2010 88602 Bán sắt phế liệu A 131 250.000 7.700 1.925.000.000 

28/05/2010 88636 Bán sắt phế liệu A 112 50.000 7.500 375.000.000 

... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

05/11/2010 94946 Bán sắt phế liệu B 131 80.000 7.350 588.000.000 

08/11/2010 94948 Bán sắt phế liệu A 131 150.000 7.700 1.155.000.000 

... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Tổng cộng 895.000  6.802.000.000 

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

                                                                                                                                                                 Ngƣời lập biểu 

                                                                                                                                                                  (Ký tên) 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010
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Nhƣ ế liệu 

Hoàng Cƣờ : 

= 2% x (6.802.000.000 x 1,1) 

    = 2% x 7.482.200.000 

            = 149.644.000 (đồng) 

sau: 

 5211: 136.040.000 

 3331: 13.604.000 

  112: 149.644.000  

 511: 136.040.000 

  5211: 136.040.000  

1. Sau ợc số tiền chiết khấu thƣơng mại, kế toán vào phân hệ 

Tiền mặt để lập phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi hoặc vào phân hệ Tổng hợp/ Phiếu 

kế toán để lập Phiếu kế toán (Nếu ghi giảm nợ phải thu khách hàng). 

2. Phần mềm tự động cập nhật kết chuyển chiết khấu thƣơng mại sang TK511. 

Kế toán vào phân hệ Báo cáo/ Nhật ký chung để đọc và in các sổ sách liên quan 

 

 Chiết khấu thanh toán 

Công ty nên có chính sách khuyến khích ngƣời mua hàng với hình thức 

chiết khấu thanh toán. Công ty cần có những biện pháp thiết thực nhƣ: nếu 

khách hàng thanh toán trƣớc thời hạn thì sẽ áp dụng chiết khấu bao nhiêu phần 

trăm trên tổng giá thanh toán tại thời điểm đó, mức chiết khấu theo thời gian 

thanh toán cho khách hàng có thể đƣợc xác định dựa vào: tỷ lệ lãi vay ngân hàng 

hiện nay của công ty, số tiền mua hàng phát sinh hoặc thời gian thanh toán tiền 

hàng. Nhƣ vậy công ty mới có khả năng thu hồi vốn nhanh, tăng đƣợc vòng 

quay luân chuyển vốn lƣu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp và hạn chế đƣợc các khoản đi vay của công ty. 

Chiết khấu thanh toán là số tiền giảm trừ cho ngƣời mua do ngƣời mua 

thanh toán tiền hàng trƣớc thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc trong cam kết. 

Số tiền chiết khấu này đƣợc hạch toán vào TK 635: "chi phí hoạt động tài 

chính". 
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- Công ty có thể tham khảo chính sách CK thanh toán của DN cùng ngành. 

Công ty cũng có thể xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán  dựa vào lãi suất 

của ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 

Chính sách chiết khấu thanh toán đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc 

kinh doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp. Công ty cần xây dựng chính sách 

chiết khấu phù hợp. Căn cứ từng khách hàng thanh toán nợ mà công ty áp dụng 

mức chiết khấu theo thời gian, cụ thể:  

- Nếu khách hàng thanh toán từ 1 đến 5 ngày sẽ đƣợc hƣởng mức chiết khấu 

1.5% 

- Nếu khách hàng TT tiền từ 6 đến 10 ngày sẽ đƣợc hƣởng mức chiết khấu 1%. 

- Nếu khách hàng thanh toán tiền từ 11 đến 15 ngày sẽ đƣợc hƣởng mức chiết 

khấu 0.5%.  

 

Công ty cần thực hiện việc ghi chép kế toán thông qua TK 635 - Chi phí 

tài chính (phản ánh khoản chi phí công ty phải chịu do giảm trừ khoản phải thu 

do khách hàng thanh toán trƣớc thời hạn) 

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, kế toán hạch toán: 

 Nợ 635: Số tiền chiết khấu thanh toán cho hàng bán 

   Có TK111, 112, 131: Tổng số tiền trả lại hoặc giảm nợ cho KH 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thanh toán để xác định kết quả kinh doanh: 

 Nợ TK 911: Kết chuyển chiết khấu thanh toán 

    Có TK 635: Chiết khấu thanh toán 

 

- Thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới mà vẫn giữ đƣợc khách hàng lớn lâu 

năm, để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. 

- .  

: 

Dựa vào sổ chi tiết TK131 đối tƣợng công ty TNHH TM cơ khí Nam 

Long (thôn Vân Tra - An Đồng - An Dƣơng - HP). Đối với hợp đồng bán thép 

phế liệu theo hóa đơn 0087482  ngày 16/10/2010  tổng số tiền thanh toán là 
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633.600.000 đồng ( bao gồm VAT 10%) . Công ty TNHH TM cơ khí Nam Long 

đã thanh toán vào ngày 22/10/2010 số tiền 633.600.000 đồng.  

Công ty TNHH TM cơ khí Nam Long thanh toán đầy đủ tiền hàng sau 

06 ngày kể từ ngày nhận hàng nên công ty TNHH TM cơ khí Nam Long đƣợc 

hƣởng chiết khấu thanh toán 1% 

Số tiền CK = 633.600.000 x 1% = 6.336.000 (đồng) 

Kế toán định khoản nhƣ sau: 

 Nợ TK 635: 6.336.000 

  Có TK 111: 6.336.000 

Cuối tháng kế toán kết chuyển chi phí tài chính như sau: 

 Nợ TK 911: 6.336.000 

  Có TK 635: 6.336.000 

Màn hình nhập chứng từ: 
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Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

Tel: 0313.523396 - Fax: 0313.523396 

E-mail: myphuong_vnhp@yahoo.com 

 Mẫu số: 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

Phiếu chi 
 Ngày 22 tháng 10 năm 2010 

Số: 865 

Nợ: 635 

Có: 1111 

s 

Ngƣời nhận: Công ty TNHH TM cơ khí Nam Long 

Địa chỉ:         thôn Vân Tra - An Đồng - An Dƣơng - HP 

Lý do chi:     chi chiết khấu thanh toán 1% 

Số tiền:          6.336.000 

Bằng chữ:     Sáu triệu ba trăm ba mƣơi sáu nghìn đồng chẵn./. 

Kèm theo: ..... chứng từ gốc 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):................................................................. 

 Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 3.2: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản 131: Phải thu khách hàng 

Công ty TNHH TM cơ khí Nam Long 

Năm 2010 

              Số dƣ đầu kỳ: 

              Phát sinh nợ  : 

              Phát sinh có  : 

              Dƣ cuối kỳ    : 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK  

đối ứng 

Số tiền 

Ghi chú 
Số hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

... ... ..... ... ... ... ... 

81829 18/08/2010 Thu tiền hàng 511 463.780.000   

81829 18/08/2010 Thuế gtgt phải nộp 3331 46.378.000   

87475 02/10/2010 Thu tiền hàng 511 54.680.000   

87475 02/10/2010 Thuế gtgt phải nộp 3331 5.468.000   

87482 16/10/2010 Thu tiền hàng 511 576.000.000   

87482 16/10/2010 Thuế gtgt phải nộp 3331 57.600.000   

GBC225 22/10/2010 Thanh toán tiền hàng ngày 16/10 112  633.600.000 CK 1% 

... ... ..... ... ... ... ... 

Tổng cộng 1.785.763.500 1.785.763.500  
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Biểu số 3.3: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

SỔ CÁI 

Số hiệu TK: 635 

Tên tài khoản: Chi phí tài chính 

Năm 2010 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK  

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

… … … ..... … … … 

22/10/10 
PC 

865 
22/10/10 

Chi CK thanh toán 1% Công ty TNHH TM 

cơ khí Nam Long 
1111 6.336.000  

… … … ..... … … … 

   Cộng số phát sinh tháng 10  8.752.595 8.752.595 

   Số dƣ cuối kỳ    
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3.2.2.2 2  

 

. 

. 

b,  

... 

marketing sau: 

-  

DN

. 

 

công ty  

. 



 

95 

 

-  

-  

-  

- : t

. 

- 

 

 

doanh thu .  

c,  

-  

-  

-  

3.2.2.3. Về việc mở rộng kênh phân phối 

: 

- Mở rộng kênh phân phố ả

. 

-  
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3.2.2.4 4: Về việc thu hồ

 

: 

Việc giải quyết tình trạng chiếm dụng vốn đang  là một vấn đề nan giải 

của nhiều nhà quản lý. Trong khi Công ty cần vốn để đáp ứng đúng tiến độ, 

cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lƣợng cao, mở rộng mặt hàng 

kinh doanh vậy mà Công ty lại bị chiếm dụng vốn.  

ởng:  

Do bị khách hàng chiếm dụng vốn nên doanh nghiệp không có lƣợng 

tiền nhiều để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ điều này 

có ảnh hƣởng xấu đến tình hình tài chính củ . 

 

Công ty phải theo dõi và thu hồi công nợ đúng hạn, có những biện pháp 

tích cực đòi nợ nhƣng vẫn chú ý giữ gìn mối quan hệ với khách hàng. Công ty nên 

tiến hành trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi để tránh những rủi ro trong 

kinh doanh khi khách hàng không có khả

. Dự phòng 

phải thu khó đòi đƣợc phản ánh vào tài khoản 1592 ".  

- Theo quy định hiện hành thì các khoản phải thu được coi là khoản phải thu 

khó đòi phải có các bằng chứng chủ yếu sau: 

 Số tiền phải thu theo dõi đƣợc cho từng đối tƣợng, theo từng nội dung, từng 

khoản nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khó đòi. 

 Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ chƣa 

trả bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ. 

- Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khó đòi là: 

 Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong Hợp đồng kinh tế, các khế ƣớc vay 

nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, Công ty đã đòi nhiều lần nhƣng 

vẫn chƣa đƣợc. 

 Nợ phải thu chƣa đến thời hạn thanh toán nhƣng khách nợ đã lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn. 

 Quy trình hạch toán: 
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 Phƣơng pháp xác định: 

Dựa trên tài liệu hạch toán chi tiết các khoản nợ phải thu củ

hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, các khách hàng quá hạn đƣợc xếp loại 

khách hàng khó đòi, nghi ngờ. Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng và 

trên cơ sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể cả bằng phƣơng pháp xác minh, 

để xác định số dự phòng cần lập theo số % khả năng mất (thất thu): 

      

 

Cuối kỳ kế toán, Công ty căn cứ vào các khoản nợ phải thu đƣợc xác 

định là chắc chắn không thu đƣợc, kế toán tiến hành tính toán và trích lập dự 

phòng phải thu khó đòi. 

 Mức trích lập: - 7/12/2009)  

004 

6422 -  

)  

) 

) 

 

131, 138 

: 

Dự phòng phải thu 

khó đòi cần lập = 
Nợ phải thu 

khó đòi 
x 

Số % có khả 

năng mất 
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: 

(t)  

t<1năm 30% 

1năm<t<2năm 50% 

2năm<t<3năm 70% 

t>3năm 
100% 

) 

c,  

-  

-  
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Biểu số 3.4: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

31/12/2010 

STT   
31/12/2010 

 
  

1 
Long 

0309525958  138.500.000  

2 
, An 

Dƣơng, HP 
 5.783.800  

-  

3 
 

0200617713 550.200.000   

4  0200581866  35.180.000  

5 583 0200138742-002  78.980.500  

6 ƣơng 0200621371 59.865.600  
 

7  0200844723 58.750.000   

8  0200738556  250.950.883  

9 
Vƣơng 

0200557327 238.700.950  

 

10    10.000.000  

 913.300.350 434.630.883  

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010 
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Biểu số 3.5: 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

 

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ DÒI 

Năm 2010 

 

STT TÊN KHÁCH HÀNG Số tiền nợ 
Thời gian 

 quá hạn 

Tỷ lệ 

trích 
Số tiền trích Ghi chú 

1 
, An 

Dƣơng, HP 
5.783.800 _ _ _ Không thể thu hồi đƣợc 

2 
 

550.200.000 _ _ _  

3 
Phƣơng 

59.865.600 8 tháng 30% 17.959.680  

4  58.750.000 _ _ _  

5 
Vƣơng 

238.700.950 >1năm _ _                
Không thu hồi đƣợc_mất khả 

năng thanh toán 

Tổng cộng 913.300.350 x x 17.959.680  

 

 

 

 

Nguồn trích: Công ty TNHH TM Vũ Long_Năm 2010 
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2010 

: 

- 

. 

2 kh : 

- 238.700.950 

. 

- 

0

. 

Tuy nhiên công ty không ti

. 

: 

(trang 101) nhƣ sau: 

- 2010: 

= 59.865.600 x 30%  ) 

 /Thêm PKT

. 
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: 

     

 

Công Ty TNHH TM Vũ Long 

168 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải phòng 

Tel: 0313.523396 - Fax: 0313.523396 

E-mail: myphuong_vnhp@yahoo.com  

 

 

: 

12 năm 2010 

TT 
TK 

Tên TK    

1 6422 
 2010 

17.959.680  

2 1592 
 2010 

 17.959.680 

 17.959.680 17.959.680 

./. 

 

 

12 năm 2010 
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 nhƣ sau: 

- 2010 = 238.700.950 + 5.783.800 

               = 244.484.750 ) 

: 

 6422:         244.484.750 

  131: 244.484.750 

 004:           244.484.750 

/ Thêm . 

. 

3.2.2.5 5: Về kế toán xác định kết quả kinh doanh.  

Kế toán tiến hành lập báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động kinh 

doanh của công ty theo năm để trình lên Ban giám đốc. Đây là một điểm chƣa 

tích cực bởi việc này làm cho nhà quản lý không thể kịp thời nắm bắt đƣợc tình 

hình tài chính của công ty cũng nhƣ hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Vì vậy, kế toán công ty nên lập báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh theo 

từng mặt hàng theo tháng hoặc quý giúp ban lãnh đạo nắm rõ về tỷ suất lợi 

nhuận của từng mặt hàng cũng nhƣ hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó đề 

ra phƣơng hƣớng, chiến lƣợc phát triển công ty, cũng nhƣ đƣa ra các quyết định 

tài chính đúng đắn. 

3.2.2.6. Kiến nghị 6: Về Hạch toán chi phí 

Trong năm 2010, công ty TNHH TM Vũ Long phát sinh các khoản phí 

kiểm đếm tiền tại Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam và Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Techcombank, kế toán công ty hạch toán phí kiểm 

đếm tiền vào tài khoản 635.  

Ví dụ:   

Ngày 26/08/2010 thanh toán phí kiểm đếm tiền tại Ngân hàng 

Techcombank bằng tiền mặt 16.500 đồng (trang 65): 
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Kế toán định khoản nhƣ sau: 

 Nợ TK 635: 16.500 

  Có TK 1121: 16.500 

Công ty nên hạch toán khoản phí kiểm đếm tiền vào tài khoản 642 - 

"Chi phí quản lý kinh doanh" theo đúng quy định. 

Kế toán nên tiến hành định khoản nhƣ sau: 

 Nợ TK 642: 16.500 

  Có TK 1121: 16.500 

, 

mua

. 

. 
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KẾT LUẬN 
 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những thông tin 

quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, 

nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính... Việc xác định đúng doanh thu, 

chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, 

chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Tuy 

nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi thực tế các hoạt động 

kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. 

Xuất phát từ thực tế tại công ty TNHH TM Vũ Long, tôi nhận thấy việc 

hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở 

rộng mạng lƣới tiêu thụ là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng.    

Những kết quả đạt đƣợc mà đề tài nghiên cứu mang lại: 

Về mặt lý thuyết: đề tài đã bổ sung một số lý luận liên quan đến chế độ 

kế toán mới, trên cơ sở những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh. 

Về mặt thực tế: đã mô tả khá chi tiết về thực trạng công tác hạch toán kế 

toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH 

thƣơng mại Vũ Long năm 2010 theo hình thức Nhật ký chung thông qua phần 

mềm kế toán META DATA. 

Trên cơ sở những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh, đề tài đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu tình hình thực tế 

về hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công 

ty TNHH thƣơng mại Vũ Long để thấy rõ những mặt đã đạt đƣợc và những vấn 

đề tồn tại, từ đó đề ra một số biện pháp trong việc hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lƣới 

tiêu thụ tại công ty TNHH TM Vũ Long nhƣ: áp dụng các chính sách ƣu đãi 

khuyến khích ngƣời mua hàng để thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới mà vẫn 

giữ đƣợc khách hàng lớn lâu năm, mở rộng mạng lƣới tiêu thụ; t

nhằm
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 ty; về việc 

mở rộng kênh phân phối và mở rộng mạng lƣới bán hàng của công ty; về kế toán 

xác định kết quả kinh doanh...  

Những kiến nghị này tuy còn mang tính chất lý thuyết song mỗi kiến nghị 

đều dựa trên cơ sở và xuất phát từ thực tế nên cũng mang tính khả thi. Đó cũng là 

đóng góp nhỏ bé vào công tác hạch toán kế toán nói chung và mạng lƣới tiêu thụ 

nói riêng hiện nay ở công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long. Cùng với sự phát triển 

của đất nƣớc, Công ty TNHH TM Vũ Long là một đơn vị rất nhạy bén trong 

công tác quản lý, phát huy những ƣu điểm vốn có, công ty đã và đang tìm ra cho 

mình những bƣớc đi mới và có những khởi sắc đáng mừng. Những thành quả 

công ty đã đạt đƣợc chỉ là bƣớc khởi đầu, với sự lỗ lực không ngừng, trong 

tƣơng lai công ty sẽ tiến xa hơn. 

Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 

quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, 

điều hành và phát triển công ty. Vì thế, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lƣới tiêu thụ không 

chỉ là vấn đề quan tâm của riệng công ty TNHH TM Vũ Long mà còn là vấn đề 

quan tâm của tất cả các doanh nghiệp khác và của cả nền kinh tế quốc dân hiện 

nay. 
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